






















































































































































































































































1 

CÔNG TY TNHH TVTK VÀ 

ĐTXD PHÚC ANH 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

                Tiền Giang, ngày 15 tháng 11 năm 2024 

  

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC TƯ VẤN LẬP ĐIỀU CHỈNH CỤC 

BỘ QUY HOẠCH XÂY DỰNG TỈ LỆ 1/500 

-  - 

CÔNG TRÌNH: NHÀ MÁY LỐP ADVANCE VIỆT NAM 

GÓI THẦU: LẬP ĐIỀU CHỈNH ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT  

XÂY DỰNG TỈ LỆ 1/500 

 

Căn cứ theo Hợp đồng số 19/2024/HĐDV ngày 16/8/2024 giữa Công ty 

CP Tư vấn Xây dựng Tổng Hợp và Công ty TNHH TVTK và ĐTXD Phúc Anh; 

Căn cứ Quyết định số 2693/QĐ-UBND ngày 15/11/2024 của Ủy ban 

nhân dân huyện Tân Phước về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi 

tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy Lốp Advance Việt Nam (Khu B); 

Căn cứ Quyết định số 2694/QĐ-UBND ngày 15/11/2024 của Ủy ban 

nhân dân huyện Tân Phước về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch tổng mặt bằng 

Nhà máy Lốp Advance Việt Nam (Khu B); 

Hôm nay, ngày 15/11/2024 tại Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng Hợp  

gồm có: 

1. Bên giao thầu (Bên A): Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng Hợp (NAGECCO) 

Trụ sở  29 Bis Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM 

Điện thoại: 08 38 232130         Fax:   08 38 232130  

Tài khoản 

ngân hàng 

31010001712954 : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt 

Nam – Chi nhánh  Tp. Hồ Chí Minh. 

Mã số thuế   0300403987 

Đại diện: Ông: NGUYỄN CÔN 

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc 

(Theo giấy ủy quyền số:260/2023/GUQ-BĐH 

Ngày 29/12/2023)  

   Và bên kia là: 

2. Nhà thầu (Bên B): Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Đầu tư xây dựng Phúc Anh. 

Trụ sở  
Số 330, ấp Bình Phong, xã Tân Mỹ Chánh, Tp. Mỹ Tho, 

Tiền Giang. 

Điện thoại: 0273 6255.388       

Tài khoản 

ngân hàng 

06472405701 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên 

Phong - CNTG 

Mã số thuế   1201096938 

Đại diện: Ông: HỒ VĂN PHÚC  Chức vụ: Giám đốc 
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Hai bên thống nhất nghiệm thu phần công việc Tư vấn lập điều chỉnh cục bộ 

quy hoạch xây dựng tỉ lệ 1/500 công trình: Nhà máy lốp Advance Việt Nam như 

sau: 

I)- NỘI DUNG HỢP ĐỒNG ĐÃ THỰC HIỆN: 

STT 

 
Nội dung công việc 

 

Kết quả công việc 

T/Gian 

(Ngày) 

I 

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây 

dựng 1/500 Nhà máy Lốp Advance 

Việt Nam (Giai đoạn 1 và giai đoạn 

2)  

 

Quyết định phê duyệt điều 

chỉnh cục bộ Quy hoạch chi 

tiết xây dựng 1/500  

 

25 

II 

 Quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng 

Nhà máy Lốp Advance Việt Nam 

(Giai đoạn 3 - Khu 6 HA mới)  

 

Quyết định phê duyệt Quy 

hoạch tổng mặt bằng xây 

dựng  

 

Tổng cộng 25 

II)- PHẦN NGHIỆM THU: 

Sau khi xem xét các hồ sơ đã bàn giao hai bên cùng tiến hành nghiệm 

thu khối lượng công việc ghi trên và bên A đồng ý. 

Xác nhận bên B đã hoàn thành khối lượng công tác nói trên theo đúng 

các điều khoản trong hợp đồng đã ký giữa hai bên. 

Biên bản được lập thành 04 bản, bên A giữ 02 bản, bên B giữ 02 bản có 

giá trị pháp lý như nhau. 

ĐẠI DIỆN BÊN B ĐẠI DIỆN BÊN A 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

                        Hồ Văn Phúc 
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CÔNG TY TNHH TVTK VÀ 

ĐTXD PHÚC ANH 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

                Tiền Giang, ngày 13 tháng 01 năm 2023 

  

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC  

TƯ VẤN HIỆU CHỈNH QUY HOẠCH 1/500  

-  - 

Công trình Xây dựng Nhà máy sản xuất Giày Apache – Giai đoạn 2 

Địa điểm: Lô 127B, 128A, 128B, 128C KCN Long Giang xã Tân Lập 1, huyện 

Tân Phước, tỉnh Tiền Giang 

Gói thầu: Tổng thầu thiết kế và thi công hạng mục cọc bê tông 

Công tác: Xin giấy phép xây dựng, hiệu chỉnh Quy hoạch 1/500 và thẩm tra 

thiết kế 

 

Căn cứ theo Hợp đồng số U.21.003-02/DV/010 ngày 29/10/2022 giữa 

Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Unicons và Công ty TNHH TVTK và ĐTXD 

Phúc Anh; 

Hôm nay, ngày 13/01/2023 tại Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Unicons 

gồm có: 

1. Bên giao thầu (Bên A): Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Unicons 

Trụ sở  
Tầng 5-6, Số 236/6 Điện Biên Phủ. P17, Q. Bình Thạnh, 

TP HCM, Việt Nam 

Điện thoại: 02835143366  

Tài khoản 

ngân hàng 

0181001810335 : Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt 

Nam – Chi nhánh Tiền Giang. 

Mã số thuế   0304472276 

Đại diện: Ông: Văn Vi Thiện 

Chức vụ: Giám đốc Dự án 

(Theo giấy ủy quyền số: 87/2022/UQ-

UN ký ngày 12/9/2022  

   Và bên kia là: 

2. Nhà thầu (Bên B): Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Đầu tư xây dựng Phúc Anh. 

Trụ sở  
Số 330 ấp Bình Phong, xã Tân Mỹ Chánh, Tp. Mỹ Tho, 

Tiền Giang. 

Điện thoại: 0273 6255.388       

Tài khoản 

ngân hàng 

0671004091709 - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt 

Nam – Chi nhánh Tiền Giang 

Mã số thuế   1201096938 

Đại diện: Ông: Hồ Văn Phúc  Chức vụ: Giám đốc 
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  Hai bên thống nhất nghiệm thu phần công việc Tư vấn lập điều chỉnh đồ ăn 

quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công trình Xây dựng Nhà máy sản xuất 

Giày Apache – Giai đoạn 2 như sau: 

I)- NỘI DUNG HỢP ĐỒNG ĐÃ THỰC HIỆN: 

1/- Nội dung hợp đồng đã thực hiện: 

Bên B đã thực hiện và bàn giao cho bên A hồ sơ Tư vấn lập điều chỉnh đồ ăn quy 

hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công trình Xây dựng Nhà máy sản xuất Giày 

Apache – Giai đoạn 2 

2/- Thời gian nghiệm thu: 

- Bắt đầu: ngày 29/10/2022 

- Kết thúc: ngày 13/01/2023 

II)- PHẦN NGHIỆM THU: 

Sau khi xem xét các hồ sơ đã bàn giao hai bên cùng tiến hành nghiệm 

thu khối lượng công việc ghi trên và bên A đồng ý. 

Xác nhận bên B đã hoàn thành khối lượng công tác nói trên theo đúng 

các điều khoản trong hợp đồng đã ký giữa hai bên. 

Biên bản được lập thành 04 bản, bên A giữ 02 bản, bên B giữ 02 bản có 

giá trị pháp lý như nhau. 



ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TÂN PHƯỚC

Số:       /QĐ-UBND

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

        
               Tân Phước, ngày  …  tháng  …  năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch tổng mặt bằng 

 Nhà máy Lốp Advance Việt Nam (Khu B).

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 
chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Xây dựng 
số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây 
dựng;

Căn cứ Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 
ban hành ngày 20/11/2018;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của luật quy hoạch;

Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ về 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 
về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 
44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch 
xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy 
định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng 
ban hành QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch 
Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng 
quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên 
huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng 
khu chức năng và quy hoạch nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 625/QĐ-UBND ngày 10/3/2008 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng 
Khu công nghiệp Long Giang, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang;

2694 15 11
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Căn cứ quyết định số 3012/QĐ-UBND ngày 26/10/2022 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây 
dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Long Giang;

Căn cứ Quyết định số 566/QĐ-UBND ngày 02/4/2024 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây 
dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Long Giang;

Công văn số 754/BQL-QHXDĐT ngày 28/10/2024 của Ban Quản lý các 
khu công nghiệp Tiền Giang về việc ý kiến đồ án quy hoạch tổng mặt bằng Nhà 
máy Lốp Advance Việt Nam (Khu B);

Công văn số 3999/SXD-QHHT ngày 05/11/2024 của Sở Xây dựng về việc 
đóng góp ý kiến đồ án quy hoạch tổng mặt bằng Nhà máy Lốp Advance Việt 
Nam (Khu B);

Xét Tờ trình số 04/TTr/QH-ADV.2024 ngày 6/11/2024 của Công ty TNHH 
Lốp Advance Việt Nam về việc thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch tổng 
mặt bằng Nhà máy Lốp Advance Việt Nam (Khu B);

Trên cơ sở Báo cáo thẩm định số 437/BC-KT&HT ngày 12/11/2024 và 
theo đề nghị của Phòng Kinh tế và Hạ tầng tại Tờ trình số 440/TTr-KT&HT 
ngày 13/11/2024 về việc phê duyệt đồ án quy hoạch tổng mặt bằng Nhà máy 
Lốp Advance Việt Nam (Khu B); 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt đồ án quy hoạch tổng mặt bằng Nhà máy Lốp Advance 
Việt Nam (Khu B) với các nội dung cụ thể như sau:

1. Tên đồ án: Quy hoạch tổng mặt bằng Nhà máy Lốp Advance Việt Nam (Khu B).
2. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Lốp Advance Việt Nam.
3. Phạm vi ranh giới và diện tích khu đất lập quy hoạch
- Khu đất quy hoạch Nhà máy Lốp Advance Việt Nam (Khu B) tại lô 

111B, 112B, 113B Khu công nghiệp Long Giang, xã Tân Lập 1, huyện Tân 
Phước, tỉnh Tiền Giang. 

- Diện tích khu đất quy hoạch: 63.852,90 m2.
- Phạm vi, ranh giới như sau:

+ Phía đông: Giáp với Công ty Bellinturft;
+ Phía tây: Giáp với đường D6 của KCN Long Giang;
+ Phía nam: Giáp với Lô 111A, 112A đất xây dựng nhà máy;
+ Phía bắc: Giáp với đường N3 của KCN Long Giang;

4. Tính chất khu vực lập quy hoạch:

STT Mục tiêu hoạt động
Ngành nghề theo 
VSIC (Tên ngành 

cấp 4)

Mã ngành 
theo VSIC 
(Mã ngành 
cấp 4)
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STT Mục tiêu hoạt động
Ngành nghề theo 
VSIC (Tên ngành 

cấp 4)

Mã ngành 
theo VSIC 
(Mã ngành 
cấp 4)

Sản xuất săm, lốp 
cao su 2211

01 Sản xuất, tiêu thụ lốp, cao su 
và các sản phẩm liên quan Sản xuất các sản 

phẩm khác từ cao su 2219

- Dự án Nhà máy Lốp Advance Việt Nam (Khu B) sau khi hoàn thành 
chủ yếu sản xuất với quy mô:

+ Lốp radial toàn thép: 2.000.000 chiếc/năm tương đương 106.552 tấn/năm.
+ Lốp công trình: 100.000 chiếc/năm tương đương 23.729 tấn/năm.
+ Lốp nông nghiệp: 50.000 chiếc/năm tương đương 8.100 tấn/năm.
+ Lốp radial bán thép: 6.000.000 chiếc/năm tương đương 72.057 tấn/năm.
5. Quy hoạch cơ cấu sử dụng đất và các chỉ tiêu công trình xây dựng 

và hạ tầng kỹ thật:
5.1 Bảng cơ cấu sử dụng đất:

STT Hạng mục Diện tích 
(m2)

Tỷ lệ
(%)

Theo QCVN 
01:2021/BXD

1 Đất xây dựng công trình 33.505,52 52,47 ≤ 70%

2 Đất công trình giao thông 16.458,48 25,78

3 Đất công cây xanh 13.888,90 21,75  ≥ 20%

 TỔNG CỘNG 63.852,90 100.00  

 (Bảng cơ cấu sử dụng đất phù hợp với QCVN 01:2021/BXD)

5.2 Các chỉ tiêu xây dựng:
Bảng thông kê chỉ tiêu xây dựng

STT Hạng mục 
Diện tích 
xây dựng 

(m2)

Diện 
tích sàn 

(m2)

Số 
tầng

Tỷ lệ 
(%)

Ghi 
chú

I
Đất xây dựng công 
trình 33.505,52 45.911,95 52,47 ≤70%

Các công trình dự kiến 
thực hiện

1 Nhà bảo vệ 74,40 74,40 1
2 Nhà để xe 250,00 250,00 1
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3 Xưởng kiểm tra 7.297,25 8.315,03 2

4

Băng tải kỹ thuật 
(hướng tuyến từ xưởng 
kiểm tra - lô 111B, 
112B, 113B kết nối 
xưởng radial bán thép – 
lô 105- 109D, 110A2)

161,50 1

5
Trung tâm phân loại và 
chuyển giao thông minh 15.813,16 19.844,06 2

6 Nhà kho 2 7.196,25 14.392,50 2
7 Nhà kho 3 2.874,46 2.874,46 1

II
Đất công trình giao 
thông 16.458,48 25,78

III Đất cây xanh 13.888,90 21,75  ≥20%

TỔNG CỘNG 63.852,90 100,00

- Đất xây dựng công trình điều hành và sản xuất (nhà xưởng):
+ Tầng cao: ≤ 05;
+ Cao độ nền: ≥ +0,30m so với cao độ hoàn thiện mặt đường nội bộ;
+ Chỉ giới xây dựng và chỉ giới đường đỏ trùng nhau.

- Đất xây dựng công trình phụ trợ:
+ Nhà bảo vệ: Số tầng: 1 tầng;
+ Nhà để xe: Số tầng: 1 tầng;
+ Băng tải kỹ thuật: 1 tầng với diện tích sàn nằm trong lô đất 111B, 

112B, 113B là 161,50 m2, cao độ sàn + 06m so với sân đường (hướng tuyến từ 
xưởng kiểm tra - lô 111B, 112B, 113B kết nối xưởng radial bán thép - lô 105, 
109D, 110A2); Quá trình thực hiện đề nghị Chủ đầu tư thực hiện đúng theo ý 
kiến các ngành có liên quan ( Sở Xây dựng. Ban quản lý các Khu Công nghiệp, 
Công ty TNHH Phát triển KCN Long Giang); tuân thủ đúng các quy định, quy 
chuẩn hiện hành đảm bảo hiệu quả, an toàn tuyệt đối trong quá trình thi công 
cững như sau khi đưa dự án vào vận hành khai thác.

+ Trung tâm phân loại và chuyển giao thông minh: Số tầng 02 tầng;
+ Nhà kho 2: Số tầng 02 tầng;
+ Nhà kho 3: Số tầng 01 tầng;
- Cao độ nền: ≥ +0,20 so với cao độ hoàn thiện mặt đường nội bộ.
- Chỉ giới xây dựng và chỉ giới đường đỏ trùng nhau.
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6. Các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội:

STT Các chỉ tiêu Theo QCVN 
01:2021/BXD

Theo đồ án Quy 
hoạch 

1 Chỉ tiêu về xây dựng   
1.1 Đất xây dựng công trình ≤70% 52,47% 
1.2 Mật độ cây xanh ≥20% 21,75% 

1.3 Đất công trình giao thông 25,78% 
2 Chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật   

2.1 Cấp điện 200 KW/ha 200 KW/ha
2.2 Cấp nước   

 - Cấp nước sinh hoạt ≥80 lít/người 
ngày 80 lít/người ngày

 - Cấp nước cho sản xuất ≥20 m3/ha/ngày 20 m3/ha/ngày

 - Nước rửa đường 0.4 lít/m2/ngày 
đêm  

 - Nước rò rỉ 15% lượng 
nước cấp 15% lượng nước cấp

 -Nước bản thân trạm cấp 
nước

≥4% lượng nước 
trên 4% lượng nước trên

 - Khoảng cách giữa các họng 
cứu hỏa 150m 150m

 - Đường kính ống dẫn nước 
chữa cháy ngoài nhà ≥100 mm ≥100 mm

2.3 San nền   

 - Cao độ nền khống chế 
≥0.5m (mực 

nước ngập tính 
toán)

≥0.5m (mực nước 
ngập tính toán)

2.4 Thoát nước bẩn 

100% lượng 
nước cấp cho 

sinh hoạt và sản 
xuất

100% lượng nước 
cấp cho sinh hoạt và 

sản xuất

2.5 Rác thải   

 - Rác thải sinh hoạt 0.8 –1.3 
kg/người-ngày 0.9 kg/người-ngày

 - Rác thải sản xuất 0.3 tấn/ha-ngày 0.3 tấn/ha-ngày
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STT Các chỉ tiêu Theo QCVN 
01:2021/BXD

Theo đồ án Quy 
hoạch 

 
- Thời gian thu gom, vận 
chuyển đến cơ sở xử lý tập 
trung

48h 48h

7. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

Giải pháp quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật đảm bảo theo các chỉ tiêu 
quy định cụ thể theo QCVN 01:2021/BXD và phù hợp với quy hoạch chung 
của Khu công nghiệp Long Giang.

7.1. Quy hoạch hệ thống đường giao thông:

- Đường giao thông nội bộ phục vụ cho nhu cầu vận chuyển hàng hóa, 
đảm bảo đúng theo quy định về PCCC. Các chỉ tiêu các tuyến đường như sau:

Chiều rộng
STT Tên đường Mặt cắt

Chiều 
dài
(m) Lề trái Mặt Lề 

phải
1 Đường D1 1-1 77,5 8,7 12,0 7,8
2 Đường D2 2-2 98,8 50,7 6,0 6,0
3 Đường D3 2-2 65,0 4,0 6,0 4,82 
4 Đường D4 2-2 165,3 6,0 6,0 5,0
5 Đường D5 5-5 98,8 5,0 8,0 36,0
6 Đường N1 2-2 324 8,0 6,0 5,0

2-2 231 4,0 6,0 4,0
7 Đường N2

4-4 93 4,0 9,0 9,0
8 Đường N3 3-3 285 5,0 4,5 5,7
9 Sân đan

- Hướng kết nối giao thông: Khu đất dự án tiếp giáp với đường N3 của 
Khu công nghiệp Long Giang qua 01 cổng kết nối.

- Các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu:
+ Tải trọng tính toán: P = 12T;
+ Kết cấu mặt đường sử dụng mặt đường bê tông nhựa, láng nhựa hoặc 
bê tông xi măng.

7.2. Quy hoạch cao độ nền và thoát nước mưa:
a. Cao độ nền:
- Cao độ hoàn thiện nền đường nội bộ: +2,20.
- Cao độ hoàn thiện nền xưởng sản xuất: Cao hơn đường bên ngoài xung quanh 

+0,30 m.
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- Cao độ hoàn thiện nền các công trình phụ trợ: +0.20.
b. Thoát nước mưa:
- Nước mưa của khu vực quy hoạch được thu gom vào hệ thống cống bê 

tông cốt thép ly tâm và đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa của Khu công 
nghiệp Long Giang trên tuyến đường N3.

- Cống thoát nước mưa được bố trí 1 hoặc 2 bên đường tùy vào vị trí.
- Đoạn cống băng đường sử dụng H30, cống vỉa hè sử dụng H10.
7.3. Quy hoạch cấp nước:

- Tổng nhu cầu sử dụng nước của nhà máy lựa chọn: 642,18 m3/ngày đêm.
- Nguồn nước cấp: Hệ thống cấp nước được kết nối vào điểm chờ cấp 

nước của đường ống cấp nước hiện hữu khu 29,6ha (lô 105, 106, 107, 108, 
109A, 109B, 109C, 109D, 110A2) cách đường N3 KCN Long Giang, ống cấp 
được dẫn qua đặt trên Băng tải kỹ thuật (hướng tuyến từ xưởng Lốp radial bán 
thép qua xưởng kiểm tra).

- Tuyến ống cấp nước chính được thiết kế đi ngầm dọc trên các tuyến 
đường với đường kính tối thiểu DN100 và DN150, trên tuyến ống bố trí các trụ 
chữa cháy với khoảng cách tối thiểu 150m.

Bảng tính toán tổng nhu cầu dùng nước tối thiểu

STT Nhu cầu dùng nước ĐVT Số lượng Tiêu chuẩn

Lượng 
nước sử 
dụng

m3/ngày 
đêm

1 Nước tưới cây xanh m2 13.888,90 3 lít/m2 ngày 
đêm 41,67

2 Nước phục vụ PCCC 441 m3/ngày đêm 441

3 Nước sinh hoạt công 
nhân người 662 80 lít/người 

ngày đêm 52,96

4 Nước sản xuất ha 3,35 20 m3/ha ngày 
đêm 67

5 Nước rửa đường m2 16.458,48 0.4 lít/m2 ngày 
đêm 6,58

6 Nước rò rỉ % 15% (1+…+5) 25,23

7 Nước bản thân tại 
trạm % 4% (1+…+6) 7,74

TỔNG CỘNG 642,18
7.4. Quy hoạch thoát nước thải và xử lý chất thải rắn:

- Lượng nước thải tính toán là 100% lượng nước cấp cho sinh hoạt và 
sản xuất;

- Tiêu chuẩn xả thải và hệ thống thu gom của Khu công nghiệp Long 
Giang theo thỏa thuận của Khu công nghiệp Long Giang và Chủ đầu tư.
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- Chất thải rắn được tính toán theo quy định QCVN 01:2021/BXD, bao 
gồm:

+ Chất thải rắn sinh hoạt: 662 công nhân x 0.9 (kg/người - ngày) = 0,60 
tấn - ngày;

+ Chất thải rắn sản xuất: 0,30 tấn/ha - ngày; 3,0 x 6,38 = 1,01 tấn - 
ngày;

- Tổng khối lượng chất thải rắn (CTR) là: 1,61 tấn - ngày (Số lượng 
người dự báo làm việc trong dự án là 662 người - số liệu chủ đầu tư cung cấp 
và dự báo);

- Đối với chất thải rắn phát sinh (chất thải rắn sinh hoạt) được tập trung 
tại các thùng rác bố trí dọc các tuyến đường nội bộ trong nhà máy, cạnh các 
xưởng và các kho (các thùng rác này ghi rõ loại chất thải rắn), sau đó được đơn 
vị có chức năng định kỳ thu gom 2 lần/tháng và xử lý đúng theo quy định nhà 
nước, theo hợp đồng tiện ích công cộng với nhà đầu tư của dự án. (Đối với các 
loại chất thải phát sinh từ văn phòng: giấy vụn, tài liệu, thùng giấy… được thu 
gom tách riêng và bán tái chế).

7.5. Quy hoạch cấp điện:
- Chỉ tiêu cấp điện: 200KW/ha;
- Nguồn điện cấp: Được cấp điện từ Khu 29,6ha (lô 105, 106, 107, 108, 

109A, 109B, 109C, 109D, 110A2) cách đường N3 KCN Long Giang, ống cấp 
nguồn được dẫn qua đặt trên Băng tải kỹ thuật (hướng tuyến từ Xưởng Radial 
bán thép và Xưởng kiểm tra).

- Tuyến điện hạ thế: Được đi ngầm và tiếp cận đến từng khu đất xây 
dựng.

- Tuyến điện chiếu sáng: Đi ngầm trong ống chuyên dụng, đảm bảo an 
toàn vận hành và mỹ quan.

7.6. Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc:
- Hệ thống thông tin liên lạc được đi ngầm trên các tuyến đường nội bộ 

do các nhà đầu tư mạng viễn thông phối hợp đầu tư thực hiện.
8. Tổng mức đầu tư dự kiến:
Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án là: 14.683.732.520.642 đồng. 
(Bằng chữ: Mười bốn nghìn sáu trăm tám mươi ba tỷ, bảy trăm ba mươi 

hai triệu, năm trăm hai mươi nghìn, sáu trăm bốn mươi hai đồng)
9. Nguồn vốn thực hiện: 
Nguồn vốn do chủ đầu tư - Công ty TNHH Lốp Advance Việt Nam tự có và 

vốn vay.
Điều 2. Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với các ngành có liên 

quan và Công ty TNHH Lốp Advance Việt Nam tổ chức thực hiện theo quyết 
định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, 
Trưởng các phòng: Kinh tế và Hạ tầng; Tài Nguyên và Môi trường; Tài chính - 
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Kế hoạch; Chủ tịch Ủy Ban nhân dân xã Tân Lập 1, Công ty TNHH Phát Triển 
Khu công nghiệp Long Giang, Công ty TNHH Lốp Advance Việt Nam và tổ 
chức cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KT&HT.

CHỦ TỊCH

Trần Hoàng Phong



ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TÂN PHƯỚC

Số:       /QĐ-UBND

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

        
               Tân Phước, ngày  …  tháng  …  năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch tổng mặt bằng 

 Nhà máy Lốp Advance Việt Nam (Khu B).

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 
chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Xây dựng 
số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây 
dựng;

Căn cứ Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 
ban hành ngày 20/11/2018;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của luật quy hoạch;

Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ về 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 
về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 
44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch 
xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy 
định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng 
ban hành QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch 
Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng 
quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên 
huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng 
khu chức năng và quy hoạch nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 625/QĐ-UBND ngày 10/3/2008 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng 
Khu công nghiệp Long Giang, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang;

2694 15 11
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Căn cứ quyết định số 3012/QĐ-UBND ngày 26/10/2022 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây 
dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Long Giang;

Căn cứ Quyết định số 566/QĐ-UBND ngày 02/4/2024 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây 
dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Long Giang;

Công văn số 754/BQL-QHXDĐT ngày 28/10/2024 của Ban Quản lý các 
khu công nghiệp Tiền Giang về việc ý kiến đồ án quy hoạch tổng mặt bằng Nhà 
máy Lốp Advance Việt Nam (Khu B);

Công văn số 3999/SXD-QHHT ngày 05/11/2024 của Sở Xây dựng về việc 
đóng góp ý kiến đồ án quy hoạch tổng mặt bằng Nhà máy Lốp Advance Việt 
Nam (Khu B);

Xét Tờ trình số 04/TTr/QH-ADV.2024 ngày 6/11/2024 của Công ty TNHH 
Lốp Advance Việt Nam về việc thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch tổng 
mặt bằng Nhà máy Lốp Advance Việt Nam (Khu B);

Trên cơ sở Báo cáo thẩm định số 437/BC-KT&HT ngày 12/11/2024 và 
theo đề nghị của Phòng Kinh tế và Hạ tầng tại Tờ trình số 440/TTr-KT&HT 
ngày 13/11/2024 về việc phê duyệt đồ án quy hoạch tổng mặt bằng Nhà máy 
Lốp Advance Việt Nam (Khu B); 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt đồ án quy hoạch tổng mặt bằng Nhà máy Lốp Advance 
Việt Nam (Khu B) với các nội dung cụ thể như sau:

1. Tên đồ án: Quy hoạch tổng mặt bằng Nhà máy Lốp Advance Việt Nam (Khu B).
2. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Lốp Advance Việt Nam.
3. Phạm vi ranh giới và diện tích khu đất lập quy hoạch
- Khu đất quy hoạch Nhà máy Lốp Advance Việt Nam (Khu B) tại lô 

111B, 112B, 113B Khu công nghiệp Long Giang, xã Tân Lập 1, huyện Tân 
Phước, tỉnh Tiền Giang. 

- Diện tích khu đất quy hoạch: 63.852,90 m2.
- Phạm vi, ranh giới như sau:

+ Phía đông: Giáp với Công ty Bellinturft;
+ Phía tây: Giáp với đường D6 của KCN Long Giang;
+ Phía nam: Giáp với Lô 111A, 112A đất xây dựng nhà máy;
+ Phía bắc: Giáp với đường N3 của KCN Long Giang;

4. Tính chất khu vực lập quy hoạch:

STT Mục tiêu hoạt động
Ngành nghề theo 
VSIC (Tên ngành 

cấp 4)

Mã ngành 
theo VSIC 
(Mã ngành 
cấp 4)
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STT Mục tiêu hoạt động
Ngành nghề theo 
VSIC (Tên ngành 

cấp 4)

Mã ngành 
theo VSIC 
(Mã ngành 
cấp 4)

Sản xuất săm, lốp 
cao su 2211

01 Sản xuất, tiêu thụ lốp, cao su 
và các sản phẩm liên quan Sản xuất các sản 

phẩm khác từ cao su 2219

- Dự án Nhà máy Lốp Advance Việt Nam (Khu B) sau khi hoàn thành 
chủ yếu sản xuất với quy mô:

+ Lốp radial toàn thép: 2.000.000 chiếc/năm tương đương 106.552 tấn/năm.
+ Lốp công trình: 100.000 chiếc/năm tương đương 23.729 tấn/năm.
+ Lốp nông nghiệp: 50.000 chiếc/năm tương đương 8.100 tấn/năm.
+ Lốp radial bán thép: 6.000.000 chiếc/năm tương đương 72.057 tấn/năm.
5. Quy hoạch cơ cấu sử dụng đất và các chỉ tiêu công trình xây dựng 

và hạ tầng kỹ thật:
5.1 Bảng cơ cấu sử dụng đất:

STT Hạng mục Diện tích 
(m2)

Tỷ lệ
(%)

Theo QCVN 
01:2021/BXD

1 Đất xây dựng công trình 33.505,52 52,47 ≤ 70%

2 Đất công trình giao thông 16.458,48 25,78

3 Đất công cây xanh 13.888,90 21,75  ≥ 20%

 TỔNG CỘNG 63.852,90 100.00  

 (Bảng cơ cấu sử dụng đất phù hợp với QCVN 01:2021/BXD)

5.2 Các chỉ tiêu xây dựng:
Bảng thông kê chỉ tiêu xây dựng

STT Hạng mục 
Diện tích 
xây dựng 

(m2)

Diện 
tích sàn 

(m2)

Số 
tầng

Tỷ lệ 
(%)

Ghi 
chú

I
Đất xây dựng công 
trình 33.505,52 45.911,95 52,47 ≤70%

Các công trình dự kiến 
thực hiện

1 Nhà bảo vệ 74,40 74,40 1
2 Nhà để xe 250,00 250,00 1
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3 Xưởng kiểm tra 7.297,25 8.315,03 2

4

Băng tải kỹ thuật 
(hướng tuyến từ xưởng 
kiểm tra - lô 111B, 
112B, 113B kết nối 
xưởng radial bán thép – 
lô 105- 109D, 110A2)

161,50 1

5
Trung tâm phân loại và 
chuyển giao thông minh 15.813,16 19.844,06 2

6 Nhà kho 2 7.196,25 14.392,50 2
7 Nhà kho 3 2.874,46 2.874,46 1

II
Đất công trình giao 
thông 16.458,48 25,78

III Đất cây xanh 13.888,90 21,75  ≥20%

TỔNG CỘNG 63.852,90 100,00

- Đất xây dựng công trình điều hành và sản xuất (nhà xưởng):
+ Tầng cao: ≤ 05;
+ Cao độ nền: ≥ +0,30m so với cao độ hoàn thiện mặt đường nội bộ;
+ Chỉ giới xây dựng và chỉ giới đường đỏ trùng nhau.

- Đất xây dựng công trình phụ trợ:
+ Nhà bảo vệ: Số tầng: 1 tầng;
+ Nhà để xe: Số tầng: 1 tầng;
+ Băng tải kỹ thuật: 1 tầng với diện tích sàn nằm trong lô đất 111B, 

112B, 113B là 161,50 m2, cao độ sàn + 06m so với sân đường (hướng tuyến từ 
xưởng kiểm tra - lô 111B, 112B, 113B kết nối xưởng radial bán thép - lô 105, 
109D, 110A2); Quá trình thực hiện đề nghị Chủ đầu tư thực hiện đúng theo ý 
kiến các ngành có liên quan ( Sở Xây dựng. Ban quản lý các Khu Công nghiệp, 
Công ty TNHH Phát triển KCN Long Giang); tuân thủ đúng các quy định, quy 
chuẩn hiện hành đảm bảo hiệu quả, an toàn tuyệt đối trong quá trình thi công 
cững như sau khi đưa dự án vào vận hành khai thác.

+ Trung tâm phân loại và chuyển giao thông minh: Số tầng 02 tầng;
+ Nhà kho 2: Số tầng 02 tầng;
+ Nhà kho 3: Số tầng 01 tầng;
- Cao độ nền: ≥ +0,20 so với cao độ hoàn thiện mặt đường nội bộ.
- Chỉ giới xây dựng và chỉ giới đường đỏ trùng nhau.
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6. Các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội:

STT Các chỉ tiêu Theo QCVN 
01:2021/BXD

Theo đồ án Quy 
hoạch 

1 Chỉ tiêu về xây dựng   
1.1 Đất xây dựng công trình ≤70% 52,47% 
1.2 Mật độ cây xanh ≥20% 21,75% 

1.3 Đất công trình giao thông 25,78% 
2 Chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật   

2.1 Cấp điện 200 KW/ha 200 KW/ha
2.2 Cấp nước   

 - Cấp nước sinh hoạt ≥80 lít/người 
ngày 80 lít/người ngày

 - Cấp nước cho sản xuất ≥20 m3/ha/ngày 20 m3/ha/ngày

 - Nước rửa đường 0.4 lít/m2/ngày 
đêm  

 - Nước rò rỉ 15% lượng 
nước cấp 15% lượng nước cấp

 -Nước bản thân trạm cấp 
nước

≥4% lượng nước 
trên 4% lượng nước trên

 - Khoảng cách giữa các họng 
cứu hỏa 150m 150m

 - Đường kính ống dẫn nước 
chữa cháy ngoài nhà ≥100 mm ≥100 mm

2.3 San nền   

 - Cao độ nền khống chế 
≥0.5m (mực 

nước ngập tính 
toán)

≥0.5m (mực nước 
ngập tính toán)

2.4 Thoát nước bẩn 

100% lượng 
nước cấp cho 

sinh hoạt và sản 
xuất

100% lượng nước 
cấp cho sinh hoạt và 

sản xuất

2.5 Rác thải   

 - Rác thải sinh hoạt 0.8 –1.3 
kg/người-ngày 0.9 kg/người-ngày

 - Rác thải sản xuất 0.3 tấn/ha-ngày 0.3 tấn/ha-ngày
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STT Các chỉ tiêu Theo QCVN 
01:2021/BXD

Theo đồ án Quy 
hoạch 

 
- Thời gian thu gom, vận 
chuyển đến cơ sở xử lý tập 
trung

48h 48h

7. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

Giải pháp quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật đảm bảo theo các chỉ tiêu 
quy định cụ thể theo QCVN 01:2021/BXD và phù hợp với quy hoạch chung 
của Khu công nghiệp Long Giang.

7.1. Quy hoạch hệ thống đường giao thông:

- Đường giao thông nội bộ phục vụ cho nhu cầu vận chuyển hàng hóa, 
đảm bảo đúng theo quy định về PCCC. Các chỉ tiêu các tuyến đường như sau:

Chiều rộng
STT Tên đường Mặt cắt

Chiều 
dài
(m) Lề trái Mặt Lề 

phải
1 Đường D1 1-1 77,5 8,7 12,0 7,8
2 Đường D2 2-2 98,8 50,7 6,0 6,0
3 Đường D3 2-2 65,0 4,0 6,0 4,82 
4 Đường D4 2-2 165,3 6,0 6,0 5,0
5 Đường D5 5-5 98,8 5,0 8,0 36,0
6 Đường N1 2-2 324 8,0 6,0 5,0

2-2 231 4,0 6,0 4,0
7 Đường N2

4-4 93 4,0 9,0 9,0
8 Đường N3 3-3 285 5,0 4,5 5,7
9 Sân đan

- Hướng kết nối giao thông: Khu đất dự án tiếp giáp với đường N3 của 
Khu công nghiệp Long Giang qua 01 cổng kết nối.

- Các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu:
+ Tải trọng tính toán: P = 12T;
+ Kết cấu mặt đường sử dụng mặt đường bê tông nhựa, láng nhựa hoặc 
bê tông xi măng.

7.2. Quy hoạch cao độ nền và thoát nước mưa:
a. Cao độ nền:
- Cao độ hoàn thiện nền đường nội bộ: +2,20.
- Cao độ hoàn thiện nền xưởng sản xuất: Cao hơn đường bên ngoài xung quanh 

+0,30 m.
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- Cao độ hoàn thiện nền các công trình phụ trợ: +0.20.
b. Thoát nước mưa:
- Nước mưa của khu vực quy hoạch được thu gom vào hệ thống cống bê 

tông cốt thép ly tâm và đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa của Khu công 
nghiệp Long Giang trên tuyến đường N3.

- Cống thoát nước mưa được bố trí 1 hoặc 2 bên đường tùy vào vị trí.
- Đoạn cống băng đường sử dụng H30, cống vỉa hè sử dụng H10.
7.3. Quy hoạch cấp nước:

- Tổng nhu cầu sử dụng nước của nhà máy lựa chọn: 642,18 m3/ngày đêm.
- Nguồn nước cấp: Hệ thống cấp nước được kết nối vào điểm chờ cấp 

nước của đường ống cấp nước hiện hữu khu 29,6ha (lô 105, 106, 107, 108, 
109A, 109B, 109C, 109D, 110A2) cách đường N3 KCN Long Giang, ống cấp 
được dẫn qua đặt trên Băng tải kỹ thuật (hướng tuyến từ xưởng Lốp radial bán 
thép qua xưởng kiểm tra).

- Tuyến ống cấp nước chính được thiết kế đi ngầm dọc trên các tuyến 
đường với đường kính tối thiểu DN100 và DN150, trên tuyến ống bố trí các trụ 
chữa cháy với khoảng cách tối thiểu 150m.

Bảng tính toán tổng nhu cầu dùng nước tối thiểu

STT Nhu cầu dùng nước ĐVT Số lượng Tiêu chuẩn

Lượng 
nước sử 
dụng

m3/ngày 
đêm

1 Nước tưới cây xanh m2 13.888,90 3 lít/m2 ngày 
đêm 41,67

2 Nước phục vụ PCCC 441 m3/ngày đêm 441

3 Nước sinh hoạt công 
nhân người 662 80 lít/người 

ngày đêm 52,96

4 Nước sản xuất ha 3,35 20 m3/ha ngày 
đêm 67

5 Nước rửa đường m2 16.458,48 0.4 lít/m2 ngày 
đêm 6,58

6 Nước rò rỉ % 15% (1+…+5) 25,23

7 Nước bản thân tại 
trạm % 4% (1+…+6) 7,74

TỔNG CỘNG 642,18
7.4. Quy hoạch thoát nước thải và xử lý chất thải rắn:

- Lượng nước thải tính toán là 100% lượng nước cấp cho sinh hoạt và 
sản xuất;

- Tiêu chuẩn xả thải và hệ thống thu gom của Khu công nghiệp Long 
Giang theo thỏa thuận của Khu công nghiệp Long Giang và Chủ đầu tư.
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- Chất thải rắn được tính toán theo quy định QCVN 01:2021/BXD, bao 
gồm:

+ Chất thải rắn sinh hoạt: 662 công nhân x 0.9 (kg/người - ngày) = 0,60 
tấn - ngày;

+ Chất thải rắn sản xuất: 0,30 tấn/ha - ngày; 3,0 x 6,38 = 1,01 tấn - 
ngày;

- Tổng khối lượng chất thải rắn (CTR) là: 1,61 tấn - ngày (Số lượng 
người dự báo làm việc trong dự án là 662 người - số liệu chủ đầu tư cung cấp 
và dự báo);

- Đối với chất thải rắn phát sinh (chất thải rắn sinh hoạt) được tập trung 
tại các thùng rác bố trí dọc các tuyến đường nội bộ trong nhà máy, cạnh các 
xưởng và các kho (các thùng rác này ghi rõ loại chất thải rắn), sau đó được đơn 
vị có chức năng định kỳ thu gom 2 lần/tháng và xử lý đúng theo quy định nhà 
nước, theo hợp đồng tiện ích công cộng với nhà đầu tư của dự án. (Đối với các 
loại chất thải phát sinh từ văn phòng: giấy vụn, tài liệu, thùng giấy… được thu 
gom tách riêng và bán tái chế).

7.5. Quy hoạch cấp điện:
- Chỉ tiêu cấp điện: 200KW/ha;
- Nguồn điện cấp: Được cấp điện từ Khu 29,6ha (lô 105, 106, 107, 108, 

109A, 109B, 109C, 109D, 110A2) cách đường N3 KCN Long Giang, ống cấp 
nguồn được dẫn qua đặt trên Băng tải kỹ thuật (hướng tuyến từ Xưởng Radial 
bán thép và Xưởng kiểm tra).

- Tuyến điện hạ thế: Được đi ngầm và tiếp cận đến từng khu đất xây 
dựng.

- Tuyến điện chiếu sáng: Đi ngầm trong ống chuyên dụng, đảm bảo an 
toàn vận hành và mỹ quan.

7.6. Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc:
- Hệ thống thông tin liên lạc được đi ngầm trên các tuyến đường nội bộ 

do các nhà đầu tư mạng viễn thông phối hợp đầu tư thực hiện.
8. Tổng mức đầu tư dự kiến:
Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án là: 14.683.732.520.642 đồng. 
(Bằng chữ: Mười bốn nghìn sáu trăm tám mươi ba tỷ, bảy trăm ba mươi 

hai triệu, năm trăm hai mươi nghìn, sáu trăm bốn mươi hai đồng)
9. Nguồn vốn thực hiện: 
Nguồn vốn do chủ đầu tư - Công ty TNHH Lốp Advance Việt Nam tự có và 

vốn vay.
Điều 2. Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với các ngành có liên 

quan và Công ty TNHH Lốp Advance Việt Nam tổ chức thực hiện theo quyết 
định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, 
Trưởng các phòng: Kinh tế và Hạ tầng; Tài Nguyên và Môi trường; Tài chính - 
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Kế hoạch; Chủ tịch Ủy Ban nhân dân xã Tân Lập 1, Công ty TNHH Phát Triển 
Khu công nghiệp Long Giang, Công ty TNHH Lốp Advance Việt Nam và tổ 
chức cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KT&HT.

CHỦ TỊCH

Trần Hoàng Phong
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GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TỔNG QUÁT 

DO NHÀ THẦU ĐỀ XUẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỊCH VỤ TƯ VẤN 

I. HIỂU RÕ MỤC ĐÍCH GÓI THẦU 

1.1. Về mục tiêu, phạm vi, quy mô, nhiệm vụ của gói thầu nêu trong điều 

khoản tham chiếu: 

a) Về mục tiêu:  

- Cụ thể hóa Quyết định số 140/QĐ-TTg ngày 16/01/2025 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, 

khu nước, vùng nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 

978/QĐ-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt Quy hoạch 

chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Đồng Tháp thời kỳ 2021- 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 và Quyết đinh số 1492/QĐ-UBND.HC ngay 28/9/2020 của 

Ủy ban nhân dân tinh Đồng Tháp về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu đô 

thi Cửa khẩu quốc tế Thường Phước, huyện Hồng Ngự theo tiêu chí đô thi loại V. 

- Làm cơ sở pháp lý cho công tác quản lý và đầu tư xây dựng theo quy hoạch; 

hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng Lô F khu đô thị cửa khẩu quốc tế Thường Phước nhằm 

phát triển đồng bộ kết câu hạ tầng kỹ thuật, khai thác lợi thế Cảng Thường Phước 

nằm trên tuyến đường thủy huyết mạch sông Tiền kết nối với Campuchia, đóng vai 

trò là cửa ngõ giao thương quan trọng và phát huy tiềm năng phát triển khu vực cửa 

khẩu; tạo điều kiện thuận lợi để thu hút, kêu gọi, xúc tiến các dự án đầu tư bằng hình 

thức Đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất để thực hiện dự án phải đáp ứng theo mục 

tiêu, nhu cầu đầu tư nhóm cảng biển Đồng Tháp được phê duyệt tại Quyết định số 

140/QĐ-TTg ngày 16/01/2025 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 978/QĐ-

BXD ngày 30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, góp phần thúc đẩy phát triển 

ngạnh sản xuât, thương mại dich vụ - kho logistics - cảng, chuyển dịch cơ cấu kinh 

tế, đảm bảo quốc phòng an ninh, tạo việc làm và thu nhập cho người dân, thúc đẩy 

phát triển kinh tế - xã hội biên giới. 

b) Về phạm vi, quy mô: 

Phạm vi: Ranh giới cụ thể được xác định như sau: Khu vực nghiên cứu lập quy 

hoạch nằm trong Khu đô thị cửa khẩu Thường Phước, tiếp giáp đường ĐT 841 và 

đường quy hoạch N1 với các hướng tiệm cận như sau: 

+ Phía Bắc: Giáp kênh Thường Phước – Ba Nguyên; 

+ Phía Nam: Giáp đường quy hoạch N1; 

+ Phía Đông: Giáp Đường ĐT 841; 

+ Phía Tây: Giáp sông Tiền. 

- Quy mô lập quy hoạch: khoảng 15,2 ha. Trong đó: 
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+ Vùng đất bao gồm phạm vi vùng đất của Cầu cảng (01 cầu cảng lỏng/khí dài 

140m; 01 cầu cảng tổng hợp, container, hành khách dài 140m), một phần đất đường 

giao thông (N1, ĐT841) và toàn bộ diện tích Lô F thuộc Quy hoạch phân khu đô thị 

Cửa khẩu quốc tế Thường Phước được UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt tại Quyết 

định số 1492/QĐ-UBND-HC ngày 28/09/2020 với diện tích khoảng 11,2 ha. 

Hình 1: Phạm vi khu vực lập quy hoạch 

c) Nhiệm vụ của gói thầu nêu trong điều khoản tham chiếu 

Lập hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch, bao gồm các nội dung chính: 

a. Thành phần bản vẽ: 

- Sơ đồ vị trí khu vực quy hoạch theo quy hoạch tỉnh hoặc quy hoạch chung 

hoặc quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành khác; 

- Bản đồ xác định phạm vi quy hoạch, quy mô diện tích lập quy hoạch; 

b. Thuyết minh bao gồm các nội dung: 

- Lý do, sự cần thiết, căn cứ lập quy hoạch; xác định vị trí; luận cứ phạm vi quy 

hoạch, quy mô diện tích lập quy hoạch; 
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- Khái quát đặc điểm tự nhiên và hiện trạng của khu vực lập quy; 

- Nêu các định hướng phát triển tại quy hoạch tỉnh hoặc quy hoạch cấp độ cao 

hơn hoặc quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành khác tác động đến quy hoạch; 

sơ bộ xác định những vấn đề chính cần giải quyết và yêu cầu về việc cụ thể hóa quy 

hoạch cấp trên đã được phê duyệt; 

- Xác định quy mô dân số và lao động, nhu cầu sử dụng đất và yêu cầu về cơ 

sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đối với khu vực lập quy hoạch; 

- Xác định yêu cầu đối với công tác điều tra, khảo sát, thu thập tài liệu, số liệu 

và phân tích, đánh giá hiện trạng; yêu cầu về cơ sở dữ liệu hiện trạng; 

- Yêu cầu về các nội dung của quy hoạch; 

- Xác định danh mục bản vẽ, thuyết minh, phụ lục kèm theo; số lượng, quy cách 

của sản phẩm hồ sơ quy hoạch; dự kiến về kinh phí; kế hoạch và tiến độ lập quy 

hoạch; 

- Xác định yêu cầu về nội dung, hình thức, đối tượng và kế hoạch lấy ý kiến về 

quy hoạch. 

c. Tờ trình đề nghị phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và dự thảo Quyết định của 

cấp có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch. 

d. Các văn bản pháp lý, tài liệu liên quan. 

- Quyết định phê duyệt quy hoạch trước đó (nếu có); Quyết định phê duyệt quy 

hoạch tỉnh hoặc quy hoạch cấp độ cao hơn hoặc quy hoạch có tính chất kỹ thuật 

chuyên ngành khác và các dự án đang triển khai có tác động đến phạm vi lập quy 

hoạch. 

- Văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp có thẩm quyền về việc tổ chức lập quy 

hoạch; 

- Văn bản khác có liên quan. 

1.2. Nghiên cứu về vị trí địa lý, mối liên kết vùng, khu vực nghiên cứu quy 

hoạch. Đánh giá sơ bộ về hiện trạng khu vực lập quy hoạch của gói thầu (địa 

hình, dân cư, điều kiện tự nhiên) 

a) Nghiên cứu về vị trí địa lý, mối liên kết vùng, khu vực nghiên cứu quy hoạch: 

- Khu vực lập quy hoạch chi tiết Bến cảng Thường Phước 1 và Bến cảng 

Thường Phước 2 tại Lô F – Khu cửa khẩu quốc tế Thường Phước tiếp giáp với 2 trục 

đường lớn là đường ĐT-841 và đường N1; 

- Ngoài ra khu quy hoạch nằm tiếp giáp Sông Tiền – tuyến sông quan trọng bậc 

nhất Đồng Bằng sông Cửu Long. Hiện nay Tỉnh đã có quy hoạch các tuyến du lịch 

gắn kết với tuyến Sông Tiền từ Đồng Tháp đi Campuchia. Hệ thống giao thông 

đường thủy nội địa hiện tại thuận tiện cho việc phát triển nông nghiệp – vốn là thế 

mạnh của địa phương, điều này là phù hợp với tình hình kinh tế – xã hội hiện tại. 



 

5 

 

b) Đánh giá sơ bộ về điều kiện tự nhiên: 

Khí hậu: 

- Khu vực nghiên cứu lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Bến cảng Thường Phước 

1 và Bến cảng Thường Phước 2 tại Lô F – Khu cửa khẩu quốc tế Thường Phước có 

diễn biến của nhiệt độ cũng như lượng mưa mang tính chất đặc trưng của khí hậu 

nhiệt đới gió mùa cận xích đạo. 

- Khu vực này chịu ảnh hưởng của 2 mùa gió là: Gió mùa Tây Nam và gió mùa 

Đông Bắc. Gió Tây Nam mát và ẩm nên gây ra mưa nhiều, gió mùa Đông Bắc thổi 

vào huyện Hồng Ngự, không tạo ra rét, mà chỉ hanh khô, có phần nắng nóng. 

- Nhiệt độ: không có mùa đông lạnh. Nhiệt độ thấp nhất năm thường xuất hiện 

vào tháng 10 dao động trong khoảng 18,50C - 200C. Mùa hè, nhiệt độ trung bình ở 

huyện Hồng Ngự không những cao mà rất ổn định. Chênh lệch nhiệt độ giữa các 

tháng trong mùa khô chỉ hơn kém nhau khoảng 1,50C - 30C, các tháng mùa mưa chỉ 

vào khoảng trên dưới 10C. Nhiệt độ cao nhất năm thường xuất hiện vào tháng 4, dao 

động trong khoảng 360C - 380C. 

- Mưa: Mùa mưa thường bắt đầu vào tháng 5 và kết thúc vào tháng 11. Tổng 

lượng mưa mùa mưa chiếm 90% tổng lượng mưa của năm. Lượng mưa lớn lại trùng 

vào mùa lũ của sông Mekong dồn về hạ lưu nên đã gây ra tình trạng úng kết hợp với 

ngập lụt, chi phối đến nhiều hoạt động sản xuất và đời sống. 

- Nắng: Khu vực lập quy hoạch có mùa nắng chói chang, trở thành một trong 

những địa phương có số giờ nắng trong năm lớn của cả nước. Bình quân mùa khô 

có tới 10 giờ nắng/ngày, mùa mưa tuy ít hơn nhưng cũng còn tới gần 7 giờ nắng/ngày. 

- Gió: Mùa khô gió thịnh hành là Đông Bắc, còn mùa mưa là gió Tây Nam, gió 

Tây nam là gió có tần suất xuất hiện lớn nhất. Tốc độ gió ở đây tương đối mạnh, 

trung bình đạt tới trên 3m/giây. Trong năm tốc độ gió mùa Hè lớn hơn mùa Đông. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bão: Nằm sâu trong đất liền Nam Bộ nên ít chịu ảnh hưởng gió bão. 
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- Lượng bốc hơi: Trong mùa khô do nắng nhiều, độ ẩm không khí thấp nên 

lượng bốc hơi lớn, bình quân 110mm/tháng. Trong mùa mưa, lượng nước bốc hơi 

thấp, bình quân 85mm/tháng, nhỏ nhất khoảng 52mm/tháng xuất hiện vào tháng 9 

hoặc tháng 10, thời kỳ có mưa nhiều độ ẩm cao. 

- Độ ẩm: Mùa khô có độ ẩm thấp (nhỏ hơn 80%) thường bắt đầu từ tháng 12 

và kéo dài đến tháng 4 năm sau. 

+ Độ ẩm không khí trung bình năm 83%. 

+ Độ ẩm tối cao trung bình 84 ÷ 90%. 

+ Độ ẩm tối thấp trung bình 72 ÷ 82%. 

Thủy văn: 

- Khu vực quy hoạch chịu tác động của chế độ lũ hàng năm của vùng Sông Tiền 

và chế độ thủy triều chịu ảnh hưởng lũ tràn qua, đặc biệt là các đỉnh lũ theo chu kỳ. 

Biên độ nước ngầm giữa hai mùa mưa và mùa khô khá lớn. 

Địa chất công trình: 

- Hiện nay trên khu vực quy hoạch chưa có kết quả khảo sát địa chất cụ thể, 

nên khi xây dựng công trình cần có các biện pháp xử lý nền - móng thích hợp. 

- Dự kiến sẽ chủ động khảo sát địa chất trước khi thực hiện thiết kế: san lấp hạ 

tầng kỹ thuật nhằm đảm bảo công trình xây dựng có chất lượng với giải pháp tiết 

kiệm nhất. 

c) Đánh giá sơ bộ về hiện trạng: 

Hiện trạng dân cư: 

- Khu vực quy hoạch đã thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tuy nhiên đến 

thời điểm hiện tại vẫn còn một số hộ dân chưa di dời.  

Hiện trạng sử dụng đất: 

Bảng hiện trạng sử dụng đất 

Stt Loại đất Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 

1 Đất xây dựng công trình           1.942,30  1,28% 

2 Đất trồng cây lâu năm           1.606,49  1,06% 

3 Đất bãi cỏ         67.694,56  44,54% 

4 Đường đất              375,81  0,25% 

5 Hệ thống mương         12.419,82  8,17% 

6 Đất bờ kè           2.891,28  1,90% 

7 Bãi cát           4.513,68  2,97% 

8 Đất mặt nước         40.000,00  26,32% 
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9 Đất giao thông         20.556,06  13,52% 

  Tổng cộng      152.000,00  100,00% 

Hiện trạng kiến trúc cảnh quan: 

- Cảnh quan: khu vực quy hoạch có mật độ dân cư thấp, cảnh quan mang nét đặc 

trưng của vùng đồng bằng sông nước, thiên nhiên trong lành, quanh năm mát mẻ.        

Hiện trạng hạ tầng xã hội:  

- Hiện trạng trong khu vực quy hoạch không có các công trình hạ tầng xã hội. 

Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật: 

- Cao độ nền: 

+ Địa hình: khu vực quy hoạch địa hình tương đối bằng phẳng, cao độ bình 

quân khoảng +5.20. 

Hiện trạng giao thông: 

- Đường bộ: khu vực quy hoạch tiếp cận với 02 trục đường giao thông: đường 

ĐT 841 và đường N1. Trong khu quy hoạch chủ yếu là đường đất. 

- Đường thủy: khu quy hoạch nằm tiếp giáp Sông Tiền – tuyến đường thủy 

quan trọng bậc nhất Đồng Bằng sông Cửu Long. Hiện nay Tỉnh đã có quy hoạch các 

tuyến du lịch gắn kết với tuyến Sông Tiền từ Đồng Tháp đi Campuchia. Hệ thống 

giao thông đường thủy nội địa hiện tại thuận tiện cho việc phát triển nông nghiệp – 

vốn là thế mạnh của địa phương, điều này là phù hợp với tình hình kinh tế – xã hội 

hiện tại. Tuy nhiên với việc đô thị hóa thì cần có giải pháp tổ chức lại hệ thống kênh 

mương này cho phù hợp với tình hình mới. 

Hiện trạng thoát nước:  

- Khu vực chợ Thường Phước và cụm dân cư Thường Phước 1 đã có các tuyến 

thoát nước mặt theo các đường chính dẫn ra sông Tiền và kênh Thường Phước Ba 

Nguyên. 

- Các khu vực còn lại chưa được đầu tư các hệ thống thoát nước mặt. 

- Thoát nước thải: khu vực quy hoạch chưa có hệ thống thoát nước thải và khu 

xử lý nước thải. 

Hiện trạng cấp nước:  

- Khu vực quy hoạch đã có tuyến nước sạch phục vụ đến một số hộ dân. Nguồn 

nước từ trạm cấp nước tại Trạm cấp nước của Biên phòng và Trạm cấp nước giáp 

Trạm Quân dân Y hiện hữu với công suất khoảng 200m³/ngày đêm. 

Hiện trạng cấp điện:  
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- Khu vực quy hoạch đã có tuyến điện 22KV khu vực Hồng Ngự đi qua dọc 

theo đường ĐT 841. Trong khu vực này có khoảng 6 trạm biến áp công suất từ 50-

200KVA phục vụ nhu cầu dùng điện cho khu vực. 

Hiện trạng môi trường: 

- Khu vực quy hoạch nằm xa các khu dân cư, mật độ đường giao thông thấp, 

mật độ cây xanh lớn, môi trường nước, không khí và môi trường đất tốt. 

Đánh giá hiện trạng các dự án đang triển khai:  

- Hiện trạng trong khu vực quy hoạch không có các dự án đang triển khai. 

 Đánh giá hiện trạng dự án:  

- Hiện khu vực quy hoạch này chủ yếu là đất bãi cỏ, một số ít trồng cây lâu 

năm, đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, nên việc xây dựng theo quy 

hoạch cơ bản thuận lợi. 

- Khu vực quy hoạch có vị trí đắc địa giáp cửa khẩu Việt Nam – Campuchia. 

- Giao thông đường thủy, bộ khá thuận lợi: Có tuyến ĐT 841 đi qua, đây là trục 

đường giao thông chính nối khu đô thị cửa khẩu với các địa phương lân cận. Sông 

Tiền và kên Thường Phước – Ba Nguyên thuận lợi trong giao lưu trao đổi hàng hóa 

quốc tế và nội địa. 

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu vực nghiên cứu cơ bản phù hợp 

với quy hoạch phân khu đã được phê duyệt. 

- Cao độ địa hình tương đối thấp, hướng dốc về sông Tiền và kênh Thường 

Phước – Ba Nguyên nên cần đưa ra giải pháp san nền phù hợp, giải pháp kè chắn 

chống sạt lở cho dự án khi đầu tư xây dựng và vận hành. 

Xác định các vấn đề cơ bản cần giải quyết: 

- Phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên và hiện trạng khu đất để nghiên cứu 

đề xuất lập quy hoạch chi tiết; xác định các vấn đề liên quan cần được giải quyết 

trong đồ án quy hoạch chi tiết để đảm bảo thực tiển, khả thi và phù hợp quy định. 

- Xác định chỉ tiêu về quy mô phục vụ, hạ tầng kỹ thuật và yêu cầu tổ chức không 

gian, kiến trúc cho khu vực quy hoạch; chỉ tiêu sử dụng đất và yêu cầu về kiến trúc 

công trình đối với từng lô đất; bố trí mạng lưới các công trình hạ tầng kỹ thuật đến 

ranh giới lô đất. 

- Xác định vị trí, quy mô và quy định các khu đặc trưng cần kiểm soát. 

- Quy định, đề xuất giải pháp thiết kế công trình cụ thể có tính đặc thù. 

- Đề xuất cơ cấu sử dụng đất đai hợp lý, hiệu quả, phù hợp với quy mô, tính chất 

của quy hoạch. 

- Giải quyết nhu cầu đầu tư cũng như việc tận dụng giá trị các quỹ đất đã thu hồi, 

tăng hiệu quả dự án, góp phần phát triển kinh tế, xã hội cho thành phố. 

- Bố trí các khu chức năng: làm việc, công cộng – kỹ thuật, phụ trợ – phục vụ, 

cây xanh, giao thông… 
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- Dự kiến sơ bộ về tổng mức đầu tư; đề xuất giải pháp về nguồn vốn và tổ chức 

thực hiện. 

- Lập các quy định về tổ chức, quản lý công tác xây dựng nhằm đảm bảo phù hợp 

quy hoạch. 

II. CÁCH TIẾP CẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN. 

2.1. Đề xuất kỹ thuật bao gồm tất cả các hạng mục công việc quy định trong 

điều khoản tham chiếu. Các hạng mục công việc được phân chia thành những 

nhiệm vụ cụ thể một cách hoàn chỉnh và logic. Đồng thời có phân công nhiệm 

vụ cụ thể, chi tiết cho từng chuyên gia tư vấn đề xuất cho gói thầu: 

2.1.1. Cơ sở pháp lý 

- Luật Quy hoạch Đô thị và Nông thôn ngày 26/11/2024; 

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch Đô thị và Nông 

thôn ngày 11/12/2025; 

- Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu 

thầu ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật 

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, 

Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, 

sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025; 

- Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định về 

quản lý cửa khẩu biên giới đất liền; 

- Nghị định số 34/2023/NĐ-CP ngày 16/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định về 

quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/7 2023; 

- Nghị quyết số 242/NQ-CP ngày 20/12/2024 của Chính phủ về việc xác định 

phạm vi khu vực cửa khẩu quốc tế Dinh Bà và phạm vi khu vực cửa khẩu quốc tế 

Thường Phước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; 

- Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội ban hành ngày 12/6/2025 về việc 

sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; 

- Nghị quyết số 1663/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban thường vụ Quốc hội thông 

qua ngày 16/6/2025 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đồng 

Tháp năm 2025; 

- Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về 

quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế; 

- Nghị định số 178/2015/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; - Nghị định số 

214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 
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- Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/05/2021 của Bộ trưởng Bộ xây dựng 

ban hành QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây 

dựng; 

- Thông tư số 02/2023/TT-BXD ngày 03/3/2023 của Bộ Xây dựng hướng 

dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng; 

- Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ Xây dựng quy định chi 

tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; 

- Thông tư số 17/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ Xây dựng ban hành 

định mức, phương pháp lập và quản lý chi phí cho hoạt động Quy hoạch đô thị và 

nông thôn; 

- Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về hướng 

dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia; 

- Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính quy định chi 

tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình 

hình thực hiện hoạt động đấu thầu; 

- Quyết định số 140/QĐ-TTg ngày 16/01/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, 

vùng nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;  

- Quyết định số 978/QĐ-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ Xây dựng phê duyệt Quy 

hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Đồng Tháp thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050;  

- Quyết định số 1492/QĐ-UBND.HC ngày 28/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Đồng Tháp phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu đô thị Cửa khẩu quốc tế Thường 

Phước, huyện Hồng Ngự theo tiêu chí đô thị loại V; 

- Nghị quyết số 05/2025/NQ-HĐND ngày 29/07/2025 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Đồng Tháp quy định mức chi về công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh 

Đồng Tháp; 

- Văn bản số 1909/UBND-ĐTQH ngày 26/11/2025 của UBND tỉnh Đồng Tháp 

về việc triển khai lập quy hoạch chi tiết xây dựng và kêu gọi đầu tư tại Lô F – Khu 

cửa khẩu quốc tế Thường Phước; 

- Quyết định số 19/QĐ-BQL ngày 26/02/2026 của Ban Quản lý Khu kinh tế 

tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt dự toán chi phí công việc ở giai đoạn chuẩn bị lập 

quy hoạch chi tiết Bến cảng Thường Phước 1 và Bến cảng Thường Phước 2 tại Lô 

F – Khu cửa khẩu quốc tế Thường Phước; 

- Quyết định số 20/QĐ-BQL ngày 26/02/2026 của Ban Quản lý Khu kinh tế 

tỉnh Đồng Tháp về việc về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu ở giai đoạn 
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chuẩn bị lập quy hoạch chi tiết Bến cảng Thường Phước 1 và Bến cảng Thường 

Phước 2 tại Lô F – Khu cửa khẩu quốc tế Thường Phước; 

- Quyết định số 31/QĐ-BQL ngày 25/3/2025 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 

Đồng Tháp về việc phê duyệt dự toán gói thầu tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch thuộc 

đồ án Quy hoạch chi tiết Bến cảng Thường Phước 1 và Bến cảng Thường Phước 2 

tại Lô F – Khu cửa khẩu quốc tế Thường Phước; 

- Quyết định số 31/QĐ-BQL ngày 25/3/2025 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 

Đồng Tháp về việc phê duyệt dự toán gói thầu tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch thuộc 

đồ án Quy hoạch chi tiết Bến cảng Thường Phước 1 và Bến cảng Thường Phước 2 

tại Lô F – Khu cửa khẩu quốc tế Thường Phước; 

- Quyết định số 33/QĐ-BQL ngày 26/3/2025 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 

Đồng Tháp về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu Gói thầu Tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch 

thuộc đồ án Quy hoạch chi tiết Bến cảng Thường Phước 1 và Bến cảng Thường 

Phước 2 tại Lô F – Khu cửa khẩu quốc tế Thường Phước 

2.1.2. Tiến độ thực hiện 

Tiến độ thực hiện nhà thầu đề xuất: 10 ngày 

2.1.3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV: 

 Thực hiện ngay khi hợp đồng có hiệu lực. 

2.1.4. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian 

thực hiện gói thầu tư vấn 

a) Các nhiệm vụ cần thực hiện: 

- Nhiệm vụ 1 - Xác định hệ thống bản vẽ. 

- Nhiệm vụ 2 - Xây dựng thuyết minh Lý do, sự cần thiết, căn cứ lập quy hoạch; 

xác định vị trí; luận cứ phạm vi quy hoạch, quy mô diện tích lập quy hoạch. 

- Nhiệm vụ 3 - Xây dựng thuyết minh Khái quát đặc điểm tự nhiên và hiện 

trạng của khu vực lập quy hoạch. 

- Nhiệm vụ 4 – Xây dựng thuyết minh Nêu các định hướng phát triển tại quy 

hoạch tỉnh hoặc quy hoạch cấp độ cao hơn hoặc quy hoạch có tính chất kỹ thuật 

chuyên ngành khác tác động đến quy hoạch; sơ bộ xác định những vấn đề chính cần 

giải quyết và yêu cầu về việc cụ thể hóa quy hoạch cấp trên đã được phê duyệt; Xác 

định quy mô dân số và lao động, nhu cầu sử dụng đất và yêu cầu về cơ sở hạ tầng 

kỹ thuật, hạ tầng xã hội đối với khu vực lập quy hoạch. 

- Nhiệm vụ 5 - Xây dựng thuyết minh Xác định yêu cầu đối với công tác điều 

tra, khảo sát, thu thập tài liệu, số liệu và phân tích, đánh giá hiện trạng; yêu cầu về 

cơ sở dữ liệu hiện trạng; Yêu cầu về các nội dung của quy hoạch. 
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- Nhiệm vụ 6 - Xây dựng thuyết minh các định danh mục bản vẽ, thuyết minh, 

phụ lục kèm theo; số lượng, quy cách của sản phẩm hồ sơ quy hoạch; dự kiến về 

kinh phí; kế hoạch và tiến độ lập quy hoạch. 

- Nhiệm vụ 7 - Xây dựng thuyết minh Xác định yêu cầu về nội dung, hình thức, 

đối tượng và kế hoạch lấy ý kiến về quy hoạch. 

- Nhiệm vụ 8 –Dự thảo các văn bản  tờ trình, quyết định, xây dựng cơ sở dữ 

liệu (GIS). 

b) Sản phẩm giao nộp: 

Thành phần hồ sơ căn cứ Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của 

Bộ Xây dựng về Quy định chi tiết một số điều của Luật quy hoạch đô thị và nông 

thôn. 

- Thành phần bản vẽ: 

Ký hiệu Tên bản vẽ 

Tỷ lệ bản vẽ 
Số 

lượng Thu 

nhỏ 

Đúng      

tỷ lệ 

NVQH-01 Sơ đồ vị trí khu vực quy hoạch  A3 

Tỷ lệ 

thích hợp 

0
7

 b
ộ

 h
ồ

 s
ơ

 

NVQH-02 

Bản đồ xác định phạm vi quy 

hoạch, quy mô diện tích lập quy 

hoạch 

A3 

- Thành phần văn bản: 

+ Thuyết minh nhiệm vụ khổ A4, kèm bản vẽ thu nhỏ khổ A3, phụ lục tính toán 

và các văn bản pháp lý có liên quan: 07 quyển. 

+ Tờ trình đề nghị phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và dự thảo Quyết định của 

cấp có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch. 

+ Các văn bản, tài liệu liên quan: 

• Quyết định phê duyệt quy hoạch trước đó (nếu có); Quyết định phê duyệt quy 

hoạch tỉnh hoặc quy hoạch cấp độ cao hơn hoặc quy hoạch có tính chất kỹ thuật 

chuyên ngành khác và các dự án đang triển khai có tác động đến phạm vi lập quy 

hoạch. 

• Văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp có thẩm quyền về việc tổ chức lập quy 

hoạch; 

- Đĩa CD tổng hợp file bản vẽ Autocad và file văn bản: 07 bộ. 

2.1.5. Báo cáo thời gian thực hiện 

- Quy trình báo cáo: 

+ Thương thảo hợp đồng. 
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+ Hợp đồng Nhiệm vụ quy hoạch. 

+ Lập Nhiệm vụ quy hoạch. 

+ Xin ý kiến cơ quan, cộng đồng dân cư. 

+ Văn bản tổng hợp ý kiến cộng đồng dân cư đối với Nhiệm vụ. 

+ Trình thẩm định nhiệm vụ quy hoạch. 

+ Chỉnh sửa Nhiệm vụ quy hoạch. 

+ Nộp phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch. 

- Thời gian thực hiện: 10 ngày. 

2.2. Đề xuất phương pháp luận phù hợp với nhiệm vụ cụ thể của gói thầu 

2.2.1 Nhiệm vụ 1 - Xác định hệ thống bản vẽ bao gồm:  

- Sơ đồ vị trí khu vực quy hoạch trong quy hoạch tỉnh Đồng Tháp; bản đồ xác 

định phạm vi quy hoạch, quy mô diện tích lập quy hoạch. Các bản vẽ được thể hiện 

theo tỷ lệ thích hợp trên nền bản đồ địa hình hiện trạng kết hợp bản đồ định hướng 

phát triển không gian hoặc bản đồ sử dụng đất quy hoạch. 

Các chuyên gia chính tham gia thực hiện đồ án này bao gồm: Chủ trì thiết kế 

quy hoạch và các chuyên gia tham gia thiết kế kiến trúc, quy hoạch dưới sự điều 

hành, tổng hợp, phân tích và lựa chọn của chủ nhiệm đồ án. 

2.2.2. Nhiệm vụ 2 - Xây dựng thuyết minh Lý do, sự cần thiết, căn cứ lập quy 

hoạch; xác định vị trí; luận cứ phạm vi quy hoạch, quy mô diện tích lập quy hoạch. 

a) Lý do, sự cần thiết lập quy hoạch: 

- Khu cửa khẩu quốc tế Thường Phước đóng vai trò là cửa ngõ giao thương 

quan trọng của tỉnh Đồng Tháp và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với 

Campuchia. Việc lập quy hoạch chi tiết Bến cảng Thường Phước 1 và 2 nhằm: 

- Đầu tư xây dựng cụm cảng hiện đại, cung cấp dịch vụ logistics, bốc xếp, lưu 

giữ, phân phối hàng hóa xuất nhập khẩu, đáp ứng lưu lượng vận tải thủy ngày càng 

tăng. 

- Cụ thể hóa quy hoạch Lô F – Khu cửa khẩu quốc tế Thường Phước đã được 

phê duyệt. 

- Làm cơ sở pháp lý để thu hút đầu tư, triển khai dự án đầu tư xây dựng, quản 

lý đất đai và không gian kiến trúc cảnh quan theo quy định. 

- Khu vực lập quy hoạch nằm tại Lô F thuộc Khu cửa khẩu quốc tế Thường 

Phước, tỉnh Đồng Tháp. Đây là vị trí cửa ngõ chiến lược về giao thương đường thủy 

nội địa và đường bộ giữa Việt Nam và Campuchia thông qua tuyến sông Tiền. Trong 

những năm gần đây, lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu, đặc biệt là hàng nông sản, 

vật tư nông nghiệp và hàng tiêu dùng thông qua tuyến biên giới Tây Nam đang gia 

tăng nhanh chóng. Sự hòa nhập với xu thế vận tải container hóa mạnh mẽ đòi hỏi 
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khu vực cửa khẩu phải có các trung tâm bốc xếp, lưu giữ và phân phối hàng hóa 

(logistics) đồng bộ, hiện đại. 

- Quy hoạch chi tiết hệ thống bến cảng mang lại nhiều lợi ích to lớn về phát 

triển kinh tế - xã hội bao gồm: 

+ Đáp ứng nhu cầu logistics: Hình thành cụm cảng thủy nội địa kết hợp cung 

cấp các dịch vụ logistics trọn gói phục vụ bốc xếp, lưu giữ, phân phối hàng hóa xuất 

nhập khẩu cho Đồng Tháp và các tỉnh lân cận vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 

+ Đầu mối giao thông quan trọng: Trở thành đầu mối giao nhận vận tải đa 

phương thức kết nối liên vùng, giảm tải áp lực cho giao thông đường bộ. 

+ Hiệu quả kinh tế và môi trường: Vận tải đường thủy khối lượng lớn giúp giảm 

chi phí logistics cho các chủ hàng, hạn chế tai nạn giao thông đường bộ và giảm 

thiểu tác động xấu đến môi trường. 

+ Thúc đẩy kinh tế địa phương: Làm động lực thúc đẩy dịch chuyển cơ cấu 

kinh tế, giải quyết việc làm cho lao động địa phương và tăng nguồn thu cho ngân 

sách nhà nước. 

b) Các căn cứ lập quy hoạch:  

- Luật Quy hoạch Đô thị và Nông thôn ngày 26/11/2024; 

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch Đô thị và Nông 

thôn ngày 11/12/2025; 

- Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu 

thầu ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật 

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, 

Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, 

sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025; 

- Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định về 

quản lý cửa khẩu biên giới đất liền; 

- Nghị định số 34/2023/NĐ-CP ngày 16/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định về 

quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/7 2023; 

- Nghị quyết số 242/NQ-CP ngày 20/12/2024 của Chính phủ về việc xác định 

phạm vi khu vực cửa khẩu quốc tế Dinh Bà và phạm vi khu vực cửa khẩu quốc tế 

Thường Phước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; 

- Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội ban hành ngày 12/6/2025 về việc 

sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; 
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- Nghị quyết số 1663/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban thường vụ Quốc hội thông 

qua ngày 16/6/2025 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đồng 

Tháp năm 2025; 

- Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về 

quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế; 

- Nghị định số 178/2015/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; - Nghị định số 

214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

- Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/05/2021 của Bộ trưởng Bộ xây dựng 

ban hành QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây 

dựng; 

- Thông tư số 02/2023/TT-BXD ngày 03/3/2023 của Bộ Xây dựng hướng 

dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng; 

- Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ Xây dựng quy định chi 

tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; 

- Thông tư số 17/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ Xây dựng ban hành 

định mức, phương pháp lập và quản lý chi phí cho hoạt động Quy hoạch đô thị và 

nông thôn; 

- Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về hướng 

dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia; 

- Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính quy định chi 

tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình 

hình thực hiện hoạt động đấu thầu; 

- Quyết định số 140/QĐ-TTg ngày 16/01/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, 

vùng nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;  

- Quyết định số 978/QĐ-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ Xây dựng phê duyệt Quy 

hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Đồng Tháp thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050;  

- Quyết định số 1492/QĐ-UBND.HC ngày 28/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Đồng Tháp phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu đô thị Cửa khẩu quốc tế Thường 

Phước, huyện Hồng Ngự theo tiêu chí đô thị loại V; 

- Nghị quyết số 05/2025/NQ-HĐND ngày 29/07/2025 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Đồng Tháp quy định mức chi về công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh 

Đồng Tháp; 
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- Văn bản số 1909/UBND-ĐTQH ngày 26/11/2025 của UBND tỉnh Đồng Tháp 

về việc triển khai lập quy hoạch chi tiết xây dựng và kêu gọi đầu tư tại Lô F – Khu 

cửa khẩu quốc tế Thường Phước; 

- Quyết định số 19/QĐ-BQL ngày 26/02/2026 của Ban Quản lý Khu kinh tế 

tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt dự toán chi phí công việc ở giai đoạn chuẩn bị lập 

quy hoạch chi tiết Bến cảng Thường Phước 1 và Bến cảng Thường Phước 2 tại Lô 

F – Khu cửa khẩu quốc tế Thường Phước; 

- Quyết định số 20/QĐ-BQL ngày 26/02/2026 của Ban Quản lý Khu kinh tế 

tỉnh Đồng Tháp về việc về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu ở giai đoạn 

chuẩn bị lập quy hoạch chi tiết Bến cảng Thường Phước 1 và Bến cảng Thường 

Phước 2 tại Lô F – Khu cửa khẩu quốc tế Thường Phước; 

- Quyết định số 31/QĐ-BQL ngày 25/3/2025 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 

Đồng Tháp về việc phê duyệt dự toán gói thầu tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch thuộc 

đồ án Quy hoạch chi tiết Bến cảng Thường Phước 1 và Bến cảng Thường Phước 2 

tại Lô F – Khu cửa khẩu quốc tế Thường Phước; 

- Quyết định số 31/QĐ-BQL ngày 25/3/2025 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 

Đồng Tháp về việc phê duyệt dự toán gói thầu tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch thuộc 

đồ án Quy hoạch chi tiết Bến cảng Thường Phước 1 và Bến cảng Thường Phước 2 

tại Lô F – Khu cửa khẩu quốc tế Thường Phước; 

- Quyết định số 33/QĐ-BQL ngày 26/3/2025 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 

Đồng Tháp về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu Gói thầu Tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch 

thuộc đồ án Quy hoạch chi tiết Bến cảng Thường Phước 1 và Bến cảng Thường 

Phước 2 tại Lô F – Khu cửa khẩu quốc tế Thường Phước 

c) Xác định vị trí, phạm vi quy hoạch, quy mô diện tích lập quy hoạch: 

Phạm vi: Ranh giới cụ thể được xác định như sau: Khu vực nghiên cứu lập quy 

hoạch nằm trong Khu đô thị cửa khẩu Thường Phước, tiếp giáp đường ĐT 841 và 

đường quy hoạch N1 với các hướng tiệm cận như sau: 

+ Phía Bắc: Giáp kênh Thường Phước – Ba Nguyên; 

+ Phía Nam: Giáp đường quy hoạch N1; 

+ Phía Đông: Giáp Đường ĐT 841; 

+ Phía Tây: Giáp sông Tiền. 

- Quy mô lập quy hoạch: khoảng 15,2 ha. Trong đó: 

+ Vùng đất bao gồm phạm vi vùng đất của Cầu cảng (01 cầu cảng lỏng/khí dài 

140m; 01 cầu cảng tổng hợp, container, hành khách dài 140m), một phần đất đường 

giao thông (N1, ĐT841) và toàn bộ diện tích Lô F thuộc Quy hoạch phân khu đô thị 

Cửa khẩu quốc tế Thường Phước được UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt tại Quyết 

định số 1492/QĐ-UBND-HC ngày 28/09/2020 với diện tích khoảng 11,2 ha. 
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Các chuyên gia chính tham gia thực hiện đồ án này bao gồm: Chủ trì thiết kế 

quy hoạch và các chuyên gia tham gia thiết kế kiến trúc, quy hoạch dưới sự điều 

hành, tổng hợp, phân tích và lựa chọn của chủ nhiệm đồ án.  

2.2.3. Nhiệm vụ 3 - Xây dựng thuyết minh Khái quát đặc điểm tự nhiên và 

hiện trạng của khu vực lập quy hoạch: 

a) Khảo sát, thu thập tài liệu, số liệu: 

- Khảo sát, đo đạc bản đồ địa hình. 

- Tài liệu về điều kiện tự nhiên: Thu thập các tài liệu điều tra và đánh giá về 

điều kiện tự nhiên, trong đó trọng tâm là điều kiện địa hình, cảnh quan đặc trưng, tài 

nguyên du lịch tự nhiên; các tài liệu về biến đổi khí hậu trên địa bàn. Phân tích, đánh 

giá các rủi ro thiên tai.  

- Tài liệu về hiện trạng phát triển: Các tài liệu về tình hình kinh tế - xã hội, tình 

hình tăng trưởng dân số, cơ cấu lao động; các bản đồ, số liệu thống kê hiện trạng sử 

dụng đất đai trong 5 năm gần đây; các tài liệu hình ảnh về kiến trúc cảnh quan, môi 

trường; các tài liệu, số liệu thống kê về thực trạng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ 

thuật cấp vùng, cấp tỉnh trên địa bàn. 

- Các dự báo, định hướng ngành và địa bàn, khớp nối và tích hợp các quy hoạch 

và dự án đầu tư xây dựng: 

+ Các định hướng cấp độ vùng tỉnh Đồng Tháp trong phát triển kinh tế - xã hội, 

sử dụng đất đai, phát triển các ngành, những trọng điểm đầu tư về kinh tế... các dự 

kiến phát triển liên quan 

+ Định hướng phát triển của cấp thẩm quyền đã ban hành, trọng tâm là kế hoạch, 

quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh; Nghị quyết và chương trình hành động 

của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; 

+ Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các quy hoạch phát triển ngành có liên 

quan; các đồ án quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt. 

b) Phân tích điều kiện tự nhiên và các đặc điểm khu vực:  

- Phân tích, đánh giá các đặc điểm tự nhiên về địa hình, khí hậu, thủy văn, 

địa chất, đặc điểm cảnh quan sinh thái, tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên du lịch và 

các khu vực phụ cận có ảnh hưởng đến định hướng phát triển khu công nghiệp. Đánh 

giá chi tiết về quỹ đất xây dựng trên cơ sở phân vùng xây dựng thuận lợi, không 

thuận lợi và cấm xây dựng. 

- Đánh giá hiện trạng tài nguyên nước trong khu vực. Phân tích, đánh giá tác 

động của biến đổi khí hậu, nhất là đặc thù vùng ngập lũ ĐBSCL, cũng như các loại 

hình thiên tai thường xuyên xảy ra trong những năm vừa qua để xác định những vấn 

đề cần giải quyết trong giai đoạn lập quy hoạch. 

c) Đánh giá hiện trạng:  
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- Đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội: Tổng quan về tình hình phát 

triển kinh tế - xã hội của vùng, xem xét thực trạng phát triển các ngành, các lĩnh vực 

chủ yếu. Đánh giá tình hình sản xuất công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến nông 

thủy sản; hoạt động thương mại; đánh giá vai trò của công nghiệp, thương mại. 

- Phân tích hiện trạng dân cư, lao động, việc làm: Thống kê dân số, lao động, 

cơ cấu nghề nghiệp, tỷ lệ dân số, lao động (05 năm gần nhất); phân tích quy mô, xu 

hướng phát triển dân số, tình hình phân bố dân cư (đô thị - nông thôn), các hiện 

tượng dịch cư, các vấn đề do đô thị hóa trong bối cảnh thiên tai, dịch bệnh. 

- Đánh giá hiện trạng sử dụng đất: Thống kê hiện trạng sử dụng đất và đánh giá 

về chỉ tiêu đất đai hiện trạng khu vực lập quy hoạch; phân tích, đánh giá hiệu quả sử 

dụng đất và các vấn đề tồn tại về sử dụng đất; đánh giá năng suất và hiệu quả sử 

dụng đối với diện tích đất trồng lúa nước, nuôi trồng thủy sản để có phương án 

chuyển đổi sang mục đích khác, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới.  

- Phân tích, đánh giá hiện trạng cơ sở kinh tế - kỹ thuật, hình thái không gian, 

hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan, môi trường trong bối cảnh biến đổi khí 

hậu. Đánh giá thực trạng quản lý không gian xây dựng đối với các dự án đang triển 

khai thực hiện.  

- Đánh giá hiện trạng hạ tầng phục vụ nông nghiệp, nông thôn về hạ tầng thủy 

lợi, phòng chống thiên tai, hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất nông, công nghiệp, 

hạ tầng xây dựng nông thôn mới... trong phạm vi quy hoạch. 

- Phân tích xu hướng đầu tư phát triển trong tình hình mới tác động đến cơ cấu 

kinh tế và mô hình tăng trưởng của KCN. Đánh giá các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của 

tỉnh Đồng Tháp trong triển khai thu hút đầu tư vào khu công nghiệp. 

- Phân tích, đánh giá hiện trạng môi trường các khu vực trong phạm vi lập quy 

hoạch; phân tích các tác nhân gây biến đổi môi trường ở cấp độ vùng, làm cơ sở để 

dự báo và nghiên cứu các kịch bản phát triển. 

 - Đánh giá tổng hợp hiện trạng, nhận diện các vấn đề tồn tại về khai thác, sử 

dụng đất, lựa chọn quỹ đất phát triển; đề xuất các vấn đề cần giải quyết; xác định 

các thế mạnh cần khai thác làm cơ sở hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền 

vững. 

d) Yêu cầu cơ sở dữ liệu hiện trạng:  

Nguồn bản đồ nền địa hình, tài liệu, số liệu, thông tin về hiện trạng phải bảo 

đảm chất lượng, độ tin cậy, có nguồn gốc rõ ràng; đảm bảo tính khoa học, đủ số 

lượng, đủ độ dài chuỗi dữ liệu theo thời gian để phục vụ công tác phân tích, đánh 

giá, dự báo trong quá trình lập quy hoạch. 

Các chuyên gia chính tham gia thực hiện nhiệm vụ này bao gồm: Chủ trì thiết 

kế quy hoạch, các chủ trì hạ tầng kỹ thuật đô thị và các chuyên gia tham gia thiết kế 
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kiến trúc, quy hoạch, hạ tầng dưới sự điều hành, tổng hợp, phân tích và lựa chọn 

của chủ nhiệm đồ án. 

2.2.4. Nhiệm vụ 4 – Xây dựng thuyết minh Nêu các định hướng phát triển 

tại quy hoạch tỉnh hoặc quy hoạch cấp độ cao hơn hoặc quy hoạch có tính chất 

kỹ thuật chuyên ngành khác tác động đến quy hoạch; sơ bộ xác định những vấn 

đề chính cần giải quyết và yêu cầu về việc cụ thể hóa quy hoạch cấp trên đã 

được phê duyệt; Xác định quy mô dân số và lao động, nhu cầu sử dụng đất và 

yêu cầu về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đối với khu vực lập quy hoạch 

a) Định hướng phát triển theo quy hoạch cấp trên: 

- Hình thành cụm cảng thủy nội địa kết hợp cung cấp các dịch vụ logistics trọn 

gói phục vụ bốc xếp, lưu giữ, phân phối hàng hóa xuất nhập khẩu cho Đồng Tháp 

và các tỉnh lân cận vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 

- Trở thành đầu mối giao nhận vận tải đa phương thức kết nối liên vùng, giảm 

tải áp lực cho giao thông đường bộ. 

- Vận tải đường thủy khối lượng lớn giúp giảm chi phí logistics cho các chủ hàng, 

hạn chế tai nạn giao thông đường bộ và giảm thiểu tác động xấu đến môi trường. 

- Làm động lực thúc đẩy dịch chuyển cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm cho 

lao động địa phương và tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. 

b) Các vấn đề cần giải quyết và yêu cầu về việc cụ thể hóa quy hoạch cấp trên: 

- Khớp nối, đồng bộ hệ thống hạ tầng với các khu vực lân cận đảm bảo thuận 

lợi trong quá trình vận hành. 

- Việc đảm bảo chất lượng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp là yếu tố quan trọng 

trong thu hút các nhà đầu tư 

c) Nhu cầu sử dụng đất:  

- Quy mô diện tích      : 15,20 ha. 

- Quy mô dân số dự kiến (số người làm việc)  : 914÷1.097 người  

- Chỉ tiêu đất xây dựng công trình   : 1,769 ha 

- Chỉ tiêu đất cây xanh     : 0,926.  

- Hệ số SDĐ       : 0,8 lần. 

BẢNG CÂN ĐỐI ĐẤT ĐAI 

Stt Loại đất 
Diện tích 

(ha) 
Tỷ lệ (%) 

1 Đất khu sản xuất, dịch vụ kho 
               

1,419  
9,3% 

2 Khu văn phòng làm việc 
               

0,350  
2,3% 

3 Bãi container hàng 
               

1,975  
13,0% 
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4 Bãi container rỗng 
               

1,682  
11,1% 

5 Đất hạ tầng kỹ thuật (trạm điện) 
               

0,101  
0,7% 

6 Đất bờ kè 
               

0,488  
3,2% 

7 Đất cây xanh 
               

0,926  
6,1% 

8 Đất cầu cảng 
               

0,654  
4,3% 

9 Mặt nước 
               

4,742  
31,2% 

10 Đất giao thông 
               

2,864  
18,8% 

  Tổng cộng             15,200  100,0% 

2.2.5. Nhiệm vụ 5 - Xây dựng thuyết minh Xác định yêu cầu đối với công tác 

điều tra, khảo sát, thu thập tài liệu, số liệu và phân tích, đánh giá hiện trạng; yêu 

cầu về cơ sở dữ liệu hiện trạng; Yêu cầu về các nội dung của quy hoạch  

a) Những yêu cầu mức độ điều tra khảo sát, thu thập tài liệu, số liệu: 

- Khảo sát, đo đạc bản đồ địa hình: cần nghiên cứu trên cơ sở nền bản đồ địa 

hình theo quy định. 

- Tài liệu về điều kiện tự nhiên: Thu thập các tài liệu điều tra và đánh giá về 

điều kiện tự nhiên, trong đó trọng tâm là điều kiện địa hình, cảnh quan đặc trưng, tài 

nguyên du lịch tự nhiên; các tài liệu về biến đổi khí hậu trên địa bàn huyện. Phân 

tích, đánh giá các rủi ro thiên tai.  

- Tài liệu về hiện trạng phát triển: Các tài liệu về tình hình kinh tế - xã hội, tình 

hình tăng trưởng dân số, cơ cấu lao động; các bản đồ, số liệu thống kê hiện trạng sử 

dụng đất đai trong 5 năm gần đây; các tài liệu hình ảnh về kiến trúc cảnh quan, môi 

trường; các tài liệu, số liệu thống kê về thực trạng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ 

thuật cấp vùng, cấp tỉnh trên địa bàn;  

- Các dự báo, định hướng ngành và địa bàn, khớp nối và tích hợp các quy hoạch 

và dự án đầu tư xây dựng: 

+ Các định hướng quy hoạch cấp trên trong phát triển kinh tế - xã hội, sử dụng 

đất đai, phát triển các ngành, những trọng điểm đầu tư về kinh tế... các dự kiến phát 

triển liên quan đến khu công nghiệp. 

+ Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các quy hoạch phát triển ngành có liên 

quan; các đồ án quy hoạch xây dựng liên quan đã được phê duyệt. 

b) Yêu cầu mức độ đánh giá hiện trạng tại khu vực 
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- Đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội: Tổng quan về tình hình phát 

triển kinh tế - xã hội của vùng, xem xét thực trạng phát triển các ngành, các lĩnh vực 

chủ yếu. Đánh giá tình hình sản xuất công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến nông 

thủy sản; hoạt động thương mại; đánh giá vai trò của công nghiệp, thương mại. 

- Phân tích hiện trạng dân cư, lao động, việc làm: Thống kê dân số, lao động, 

cơ cấu nghề nghiệp, tỷ lệ dân số, lao động (05 năm gần nhất); phân tích quy mô, xu 

hướng phát triển dân số, tình hình phân bố dân cư, các hiện tượng dịch cư, các vấn 

đề do đô thị hóa trong bối cảnh thiên tai, dịch bệnh. 

- Đánh giá hiện trạng sử dụng đất: Thống kê hiện trạng sử dụng đất và đánh giá 

về chỉ tiêu đất đai hiện trạng khu vực lập quy hoạch; phân tích, đánh giá hiệu quả sử 

dụng đất và các vấn đề tồn tại về sử dụng đất; đánh giá năng suất và hiệu quả sử 

dụng đối với diện tích đất trồng lúa, nuôi trồng thủy sản để có phương án chuyển đổi 

sang mục đích khác, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới.  

- Phân tích, đánh giá hiện trạng kinh tế - kỹ thuật, hình thái không gian, hạ tầng 

xã hội, hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan, môi trường trong bối cảnh biến đổi khí hậu. 

Đánh giá thực trạng quản lý không gian xây dựng đối với các dự án đang triển khai 

thực hiện.  

- Đánh giá hiện trạng hạ tầng phục vụ nông nghiệp, nông thôn về hạ tầng thủy 

lợi, phòng chống thiên tai, hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp, hạ tầng 

xây dựng nông thôn mới... trong phạm vi lập quy hoạch khu công nghiệp. 

- Phân tích xu hướng đầu tư phát triển  trong tình hình mới tác động đến cơ cấu 

kinh tế và mô hình tăng trưởng của KCN. Đánh giá các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của 

tỉnh trong triển khai thu hút đầu tư vào khu công nghiệp. 

- Phân tích, đánh giá hiện trạng môi trường các khu vực trong phạm vi lập quy 

hoạch; phân tích các tác nhân gây biến đổi môi trường ở cấp độ vùng, làm cơ sở để 

dự báo và nghiên cứu các kịch bản phát triển. 

 - Đánh giá tổng hợp hiện trạng, nhận diện các vấn đề tồn tại về khai thác, sử 

dụng đất, lựa chọn quỹ đất phát triển; đề xuất các vấn đề cần giải quyết; xác định 

các thế mạnh cần khai thác làm cơ sở hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền 

vững. 

c) Yêu cầu về các nội dung của quy hoạch  

- Đánh giá hiện trạng các dự án đầu tư xây dựng đang được triển khai thực hiện 

(nếu có). Xác định các vấn đề cơ bản cần giải quyết; 

- Xác định mục tiêu lập quy hoạch; nêu các yêu cầu, định hướng chính tại các 

quy hoạch cấp trên; 
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- Lựa chọn chỉ tiêu sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật áp dụng trong lập quy hoạch; 

quy mô lao động và nhu cầu sử dụng đất, yêu cầu về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ 

đối với khu vực lập quy hoạch; 

- Nêu các quy định về chức năng sử dụng đất trong từng ô phố hình thành bởi 

cấp đường vực và xác định quy mô diện tích, dân số, lao động, chỉ tiêu sử dụng đất 

quy hoạch đối với từng chức năng trong ô phố; vị trí, quy mô công trình ngầm (nếu 

có); 

- Xác định nguyên tắc và đề xuất giải pháp tổ chức không gian, kiến trúc cảnh 

quan đối với từng ô phố, trục đường chính; xác định các khu vực không gian mở, 

không gian công cộng, khu vực điểm nhấn, khu vực bảo tồn, ... trong khu vực lập 

quy hoạch; 

- Quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật: Xác định cốt xây dựng đối 

với từng ô phố; xác định mạng lưới giao thông, mặt cắt, chỉ giới đường đỏ và chỉ 

giới xây dựng; xác định và cụ thể hóa về vị trí, quy mô bến, bãi đỗ xe (trên cao, trên 

mặt đất và ngầm), tuyến giao thông công cộng; xác định hào và tuynel kỹ thuật (nếu 

có); xác định nhu cầu và nguồn cấp nước, vị trí, quy mô công trình nhà máy, trạm 

bơm nước, mạng lưới đường ống cấp nước và các thông số kỹ thuật cụ thể; xác định 

nhu cầu sử dụng và nguồn cung cấp năng lượng (điện, khí đốt), vị trí và quy mô các 

trạm điện phân phối, trạm khí đốt; mạng lưới đường dây trung thế và hệ thống chiếu 

sáng; xác định nhu cầu và công trình hạ tầng viễn thông thụ động; xác định tổng 

lượng nước thải và rác thải, mạng lưới thoát nước; xác định vị trí, quy mô các công 

trình xử lý nước thải, chất thải và nghĩa trang; 

- Đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường; 

- Luận cứ xác định danh mục các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư; đề xuất, 

kiến nghị các cơ chế huy động và tạo nguồn lực thực hiện. 

Các chuyên gia chính tham gia thực hiện nhiệm vụ này bao gồm: Chủ trì thiết 

kế quy hoạch; các chuyên gia tham gia thiết kế kiến trúc, quy hoạch, dưới sự điều 

hành, tổng hợp, phân tích và lựa chọn của chủ nhiệm đồ án. 

2.2.6. Nhiệm vụ 6 - Xây dựng thuyết minh các định danh mục bản vẽ, thuyết 

minh, phụ lục kèm theo; số lượng, quy cách của sản phẩm hồ sơ quy hoạch; dự 

kiến về kinh phí; kế hoạch và tiến độ lập quy hoạch; yêu cầu về xây dựng cơ sở 

dữ liệu (GIS) 

a) Thành phần hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch: Thành phần hồ sơ căn cứ Thông tư 

số 16/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ Xây dựng về Quy định chi tiết một số 

điều của Luật quy hoạch đô thị và nông thôn. 

- Thành phần bản vẽ: 
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Ký hiệu Tên bản vẽ 

Tỷ lệ bản vẽ 
Số 

lượng Thu 

nhỏ 

Đúng      

tỷ lệ 

NVQH-01 Sơ đồ vị trí khu vực quy hoạch  A3 

Tỷ lệ 

thích hợp 

0
7

 b
ộ

 h
ồ

 s
ơ

 

NVQH-02 

Bản đồ xác định phạm vi quy 

hoạch, quy mô diện tích lập quy 

hoạch 

A3 

- Thành phần văn bản: 

+ Thuyết minh nhiệm vụ khổ A4, kèm bản vẽ thu nhỏ khổ A3, phụ lục tính toán 

và các văn bản pháp lý có liên quan: 07 quyển. 

+ Tờ trình đề nghị phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và dự thảo Quyết định của 

cấp có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch. 

+ Các văn bản, tài liệu liên quan: 

• Quyết định phê duyệt quy hoạch trước đó (nếu có); Quyết định phê duyệt quy 

hoạch tỉnh hoặc quy hoạch cấp độ cao hơn hoặc quy hoạch có tính chất kỹ thuật 

chuyên ngành khác và các dự án đang triển khai có tác động đến phạm vi lập quy 

hoạch. 

• Văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp có thẩm quyền về việc tổ chức lập quy 

hoạch; 

- Đĩa CD tổng hợp file bản vẽ Autocad và file văn bản: 07 bộ. 

b) Thành phần hồ sơ đồ án quy hoạch 

- Thành phần bản vẽ 

Ký hiệu Tên bản vẽ 

Tỷ lệ bản vẽ 

Số lượng Thu 

nhỏ 

Đúng tỷ 

lệ 

QH-01 Sơ đồ vị trí và phạm vi quy hoạch A0 Fit A0 

01 bộ hồ 

sơ màu 

A0 

07 bộ hồ 

sơ màu 

đúng tỷ lệ 

QH-02 
Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và 

kiến trúc cảnh quan 
A0 

1/2.000 

QH-03 

Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật giao thông, cung cấp 

năng lượng và chiếu sáng, thông 

tin liên lạc, cấp nước, cao độ nền 

và thoát nước mưa, thoát nước 

thải, quản lý chất thải rắn, nghĩa 

trang và môi trường 

A0 

1/2.000 
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Ký hiệu Tên bản vẽ 

Tỷ lệ bản vẽ 

Số lượng Thu 

nhỏ 

Đúng tỷ 

lệ 

QH-04 
Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng 

sử dụng đất 
A0 

1/2.000 

QH-05 
Sơ đồ tổ chức không gian kiến 

trúc cảnh quan 
A0 

1/2.000 

QH-06 
Bản đồ xác định các khu vực xây 

dựng công trình ngầm (nếu có) 
A0 

1/2.000 

QH-07 

Bản đồ quy hoạch giao thông và 

chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây 

dựng, khoảng lùi công trình 

A0 

1/2.000 

QH-08 
Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ 

thuật 
A0 

1/2.000 

QH-09 Bản đồ quy hoạch cấp nước A0 1/2.000 

QH-10 
Bản đồ quy hoạch cung cấp năng 

lượng và chiếu sáng 
A0 

1/2.000 

QH-11 

Bản đồ quy hoạch thoát nước thải, 

quản lý chất thải rắn, nghĩa trang 

và công trình hạ tầng kỹ thuật 

khác 

A0 1/2.000 

QH-12 
Bản đồ tổng hợp đường dây, 

đường ống kỹ thuật 
A0 

1/2.000 

QH-13 

Các bản vẽ định hướng, quy định 

việc kiểm soát về kiến trúc cảnh 

quan 

A0 

Fit A0 

- Thành phần văn bản: 

+ Thuyết minh tổng hợp khổ A4, kèm bản vẽ thu nhỏ khổ A3 của toàn bộ đồ 

án, phụ lục tính toán và các văn bản pháp lý có liên quan. 

+ Thuyết minh tóm tắt kèm bản vẽ thu nhỏ khổ A3 

+ Dự thảo quy định quản lý theo đồ án: 

+ Dự thảo tờ trình, quyết định phê duyệt đồ án 

+ Đĩa CD tổng hợp file bản vẽ Autocad và file văn bản 
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Các chuyên gia chính tham gia thực hiện nhiệm vụ này bao gồm: Chủ trì thiết 

kế quy hoạch; các chuyên gia tham gia thiết kế kiến trúc, quy hoạch, dưới sự điều 

hành, tổng hợp, phân tích và lựa chọn của chủ nhiệm đồ án. 

2.2.7. Nhiệm vụ 7 - Xây dựng thuyết minh Xác định yêu cầu về nội dung, 

hình thức, đối tượng và kế hoạch lấy ý kiến về quy hoạch  

a) Nhiệm vụ quy hoạch: 

- Đối tượng lấy ý kiến: các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. 

- Nội dung xin ý kiến: nội dung của nhiệm vụ quy hoạch; đối với những nội 

dung thuộc bí mật nhà nước phải bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ bí 

mật nhà nước. 

- Hình thức lấy ý kiến: gửi hồ sơ để đối tượng lấy ý kiến nghiên cứu, có ý kiến 

bằng văn bản. Các cơ quan được yêu cầu có trách nhiệm cho ý kiến bằng văn bản 

trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định 

- Kế hoạch lấy ý kiến: sau khi hồ sơ nhiệm vụ được tiếp thu, hoàn thiện theo 

các ý kiến góp ý của Chủ đầu tư; ĐVTV sẽ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, gửi 

xin ý kiến các cơ quan liên quan, sau đó tổng hợp, báo cáo, giải trình. 

b) Đồ án quy hoạch: 

- Đối tượng lấy ý kiến: cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, chuyên gia và cộng 

đồng dân cư có liên quan 

- Nội dung lấy ý kiến: nội dung của quy hoạch đô thị và nông thôn; đối với 

những nội dung thuộc bí mật nhà nước phải bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật về 

bảo vệ bí mật nhà nước. 

- Hình thức lấy ý kiến: 

+ Việc lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức và chuyên gia có liên quan 

về quy hoạch được thực hiện theo hình thức gửi hồ sơ để đối tượng lấy ý kiến nghiên 

cứu, có ý kiến bằng văn bản. Các cơ quan, tổ chức và chuyên gia được yêu cầu cho 

ý kiến bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo 

quy định 

+ Lấy ý kiến cộng đồng dân cư: gửi hồ sơ, tài liệu để lấy ý kiến của người dân 

bằng văn bản; niêm yết, trưng bày tại nơi công cộng để tiếp nhận ý kiến của người 

dân. Thời gian lấy ý kiến ít nhất là 20 ngày và không quá 30 ngày kể từ ngày công 

khai nội dung lấy ý kiến. Trong trường hợp chưa hết thời gian lấy ý kiến mà đã nhận 

được đầy đủ ý kiến của cộng đồng dân cư thì cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổ 

chức lập quy hoạch đô thị và nông thôn được thực hiện các bước tiếp theo 

- Kế hoạch lấy ý kiến: sau khi hồ sơ nhiệm vụ được tiếp thu, hoàn thiện theo 

các ý kiến góp ý của Chủ đầu tư; ĐVTV sẽ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, gửi 
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xin ý kiến các cơ quan liên quan; cộng đồng dân cư sau đó tổng hợp, báo cáo, giải 

trình. 

Các chuyên gia chính tham gia thực hiện nhiệm vụ này bao gồm: Chủ trì thiết 

kế quy hoạch; các chuyên gia tham gia thiết kế kiến trúc, quy hoạch, dưới sự điều 

hành, tổng hợp, phân tích và lựa chọn của chủ nhiệm đồ án. 

2.2.8. Nhiệm vụ 8 –Dự thảo các văn bản  tờ trình, quyết định 

- Dự thảo tờ trình thẩm đinh, phê duyệt; 

- Dự thảo Quyết định phê duyệt 

Các chuyên gia chính tham gia thực hiện nhiệm vụ này bao gồm: Chủ trì thiết 

kế quy hoạch; các chuyên gia tham gia thiết kế kiến trúc, quy hoạch, dưới sự điều 

hành, tổng hợp, phân tích và lựa chọn của chủ nhiệm đồ án. 

2.3. Đề xuất trình bày rõ ràng làm thế nào thực hiện tốt công việc 

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư và các phòng, ban chuyên trách 

của Ban Quản lý Khu kinh tế về lĩnh vực quy hoạch, đất đai, nông nghiệp, môi 

trường,… để thực hiện các công việc theo đúng tiến độ và quy định, cụ thể: 

+ Lên kế hoạch cụ thể cho việc đánh giá, khảo sát hiện trạng: Văn bản và danh 

mục cụ thể các số liệu, tài liệu, dự án cần thu thập trong các lĩnh vực Kinh tế - xã 

hội, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, kiến trúc, cảnh quan, sử dụng đất. 

+ Nhà thầu cư cán bộ trực tiếp xuống làm việc với các phòng, ban chuyên môn 

thu thập các số liệu, tài liệu, danh mục dự án liên quan tới khu vực nghiên cứu lập 

quy hoạch. 

+ Kết hợp chặt chẽ với cán bộ địa phương tiến hành thực địa, khảo sát thực tế 

khu vực nghiên cứu lập quy hoạch và các khu vực liên quan trên địa bàn. 

+ Quay phim, chụp ảnh thực trạng để đánh giá hiện trạng phát triển hạ tầng xã 

hội, hạ tầng kỹ thuật, kinh tế - xã hội,… khu vực nghiên cứu lập quy hoạch. 

- Nghiên cứu các quy hoạch cấp trên và các quy hoạch có tính chất tương tự về 

loại hình phát triển, đưa ra phương án tối ưu có bản sắc vùng miền khu vực lập quy 

hoạch. 

- Lập bảng tiến độ và kế hoạch cụ thể cho từng hạng mục công việc theo ngày, 

theo tuần để đảm bảo tiến độ cam kết với Chủ đầu tư. 

- Thường xuyên liên hệ, trao đổi công việc với Chủ đầu tư và đặc biệt là người 

Chủ đầu tư phân công phụ trách nhằm bổ sung cập nhật những thông tin mới nhất 

III. SÁNG KIẾN CẢI TIẾN ĐỂ THỰC HIỆN TỐT HƠN CÁC CÔNG VIỆC, 

NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN, ĐẢM BẢO CHUYÊN 

NGHIỆP VÀ TIÊN TIẾN  

3.1. Sáng kiến nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện gói thầu, đảm bảo chuyên 
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nghiệp và tiên tiến trong công tác lập nhiệm vụ quy hoạch  

- Tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch, bằng kinh nghiệm của đơn vị nhà thầu tư 

vấn chúng tôi sẽ bố trí đầy đủ và đồng bộ các chuyên gia, kỹ sư, kiến trúc sư có 

kinh nghiệm và chuyên môn phù hợp để tiến hành thực hiện gói thầu. 

- Tăng cường trao đổi và họp trực tiếp hoặc trực tuyến hàng tuần giữa tư vấn, 

với các cơ quan, đối tác địa phương. 

- Chủ động phối hợp với Chủ đầu tư để tổ chức xin ý kiến các cơ quan, tổ 

chức, sở ban ngành. 

- Đồng thời, áp dụng các tiến bộ của khoa học công nghệ trong việc tiến hành 

triển khai công tác tư vấn như: sử dụng các phần mềm chuyên ngành: Autocad, 

phần mềm khác,…. 

- Lập nhóm chuyên gia để thực hiện gói thầu: Zalo, email,... để trao đổi cập 

nhật thông tin giữa các chuyên gia và đơn vị chủ đầu tư. 

- Các nhận lực chủ chốt tập trung, ưu tiên thời gian cho thực hiện gói thầu. 

- Chủ động bổ sung thêm nhân lực, tăng thời gian làm việc và sử dụng các 

phương pháp làm việc khoa học nhất đề rút ngắn thời gian thực hiện.  

3.2. Sáng kiến nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện gói thầu, đảm bảo chuyên 

nghiệp và tiên tiến trong việc sử dụng công cụ, phần mềm 

Đối với gói này để thực hiện công việc được tốt hơn nhà thầu sẽ sử dụng các 

quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế mới nhất, máy móc thiết bị hiện đại và các phần 

mềm hỗ trợ thiết kế như: Ứng dụng công nghệ Autocad, 3D max, Photoshop.. 

phần mềm khác và các Kiến trúc sư, kỹ sư có kinh nghiệm đúng chuyên ngành, 

có kinh nghiệm nhiều năm trong khảo sát, lập nhiệm vụ, lập quy hoạch để thực 

hiện. 

Nhà thầu với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực, Lập nhiệm vụ, lập quy 

hoạch vùng, quy hoạch với đội ngũ Kiến trúc sư, kỹ sư có trình độ chuyên 

môn phù hợp gói thầu, nhiều kinh nghiệm, bố trí nhân sự hợp lý, máy móc trang 

thiết bị phần mềm phục vụ công tác tư vấn. Đơn vị nắm rõ nội dung và tính chất 

đồ án, hiểu rõ địa hình thực hiện đồ án để có phương án triển khai công việc hợp 

lý, hiệu quả tạo ra sản phẩm đồ án trình các cấp có thẩm quyền và phê duyệt đạt 

chất lượng và đảm bảo tiến độ.  

Biện pháp quản lý chất lượng của nhà thầu: 

Quy trình cụ thể như sau: 

(1) Nhận gói thầu: 

Sau khi có kết quả lựa chọn nhà thầu, Giám đốc công ty, Chủ nhiệm, chủ 

trì các bộ môn và các kỹ sư tiếp nhận công việc, tiến hành triển khai ký hợp đồng 

với chủ đầu tư. 



 

28 

 

(2) Thực hiện giao gói thầu: 

Sau khi ký kết hợp đồng, Lãnh đạo Công ty nhận gói thầu từ Chủ đầu tư và 

tiến hành giao việc cho Chủ nhiệm lập Nhiệm vụ quy hoạch và đơn vị thông qua 

quyết định phân công công việc hoặc Hợp đồng thuê khoán nội bộ. 

(3) Phân công nhiệm vụ: 

Lãnh đạo Công ty thực hiện phân công nhiệm vụ theo đúng chuyên môn 

cho Chủ nhiệm lập Nhiệm vụ quy hoạch, chủ trì các bộ môn. 

(4) Triển khai thực hiện: 

Lãnh đạo Công ty tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện gói thầu theo quy 

trình sau: 

Xây dựng kế hoạch thực hiện: 

Sau khi được phân công nhiệm vụ, Chủ nhiệm lập Nhiệm vụ quy hoạch 

tiến hành lập kế hoạch và tiến độ thực hiện công việc cụ thể, trình Lãnh đạo công 

ty duyệt trước khi thực hiện. 

Tổ chức khảo sát thực địa, thu thập thông tin, xử lý số liệu: 

- Theo kế hoạch thực hiện, bộ phận lập nhiệm vụ tiến hành thu thập số liệu: 

bản đồ địa hình, địa chất, tự nhiên; đặc điểm kinh tế - xã hội của khu vực quy 

hoạch. Nghiên cứu đồ án quy hoạch đã được phê duyệt… và các tài liệu 

liên quan để lập Nhiệm vụ đồ án quy hoạch. 

- Sau khi thu thập tiến hành tổng hợp, đánh giá, phân tích. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả. 

- Chủ nhiệm, chủ trì và bộ phận QLKT có trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ 

và sự phù hợp của các số liệu thu thập. 

Xây dựng thuyết minh nhiệm vụ thiết kế quy hoạch: 

Trên kết quả tổng hợp phân tích đánh giá hiện trạng, Bộ phận Chủ nhiệm, 

chủ trì lập Nhiệm vụ quy hoạch, định hướng, xây dựng thuyết minh Nhiệm vụ 

thiết kế quy hoạch. Sản phẩm hoàn thành bao gồm: 

- Thuyết minh nhiệm vụ thiết kế quy hoạch khu chức năng cho từng khu vực 

thành phần. 

- Bản vẽ cho Nhiệm vụ quy hoạch. 

Kiểm tra Nhiệm vụ thiết kế quy hoạch: 

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thiết kế quy hoạch, Chủ nhiệm thực hiện 

trình Lãnh đạo Công ty kiểm tra và xem xét thông qua trước khi thực hiện các 

bước tiếp theo. 

Chỉnh sửa hoàn chỉnh Nhiệm vụ thiết kế quy hoạch: 
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Chủ nhiệm lập Nhiệm vụ đồ án có trách nhiệm tập hợp, bổ sung và hiệu 

chỉnh Nhiệm vụ theo kết quả ý kiến của Lãnh đạo Công ty, tổ chức cho các bộ 

phận tiến hành điều chỉnh. 

Sau khi hoàn thành chỉnh sửa, báo cáo Lãnh đạo Công ty xem xét thông 

qua lần cuối trước khi làm việc, báo cáo với Chủ đầu tư.  

IV. CÁCH TRÌNH BÀY (ĐỀ XUẤT ĐƯỢC KẾT CẤU VÀ TRÌNH BÀY HỢP 

LÝ DỄ THEO DÕI, ĐỀ XUẤT HOÀN CHỈNH VÀ THUYẾT PHỤC). 

4.1. Đề xuất được kết cấu và trình bày hợp lý dễ theo dõi  

- Nội dung này được thể hiện trong toàn bộ hồ sơ Đề xuất kỹ thuật. 

- Nhà thầu chúng tôi đã bố trí và trình bày đề xuất theo các chương mục, các 

đoạn văn bản, các hình vẽ, các bảng biểu một cách thống nhất, hợp lý để tiện theo 

dõi. 

- Chúng tôi kết hợp giữa việc thể hiện bằng lời và một số hình vẽ để nâng cao 

hiệu quả của việc tiếp cận với đề xuất mà chúng tôi trình bày. 

(Các vấn đề này đã được thể hiện chi tiết trong đề xuất của chúng tôi trong các 

chương mục của hồ sơ dự thầu).  

- Nhà thầu chúng tôi đã rà soát đầy đủ các nội dung công việc của gói thầu. Mỗi 

một đề xuất đều nêu các giải pháp để thực hiện tốt nội dung đó bao gồm: 

+ Mục tiêu của công việc 

+ Nội dung cụ thể của công việc 

+ Cách tiếp cận và phương pháp thực hiện từng nội dung công việc 

+ Công cụ thực hiện 

+ Kế hoạch thực hiện và tiến độ 

+ Bố trí nhân lực để thực hiện 

+ Các sáng kiến cải tiến để nâng cao hiệu quả công việc 

(Các vấn đề này đã được thể hiện chi tiết trong đề xuất của chúng tôi trong các 

chương mục của hồ sơ dự thầu) 

V. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI 

 

TT Nội dung Nhiệm vụ thực 

hiện 

Thời 

gian  

(ngày) 

Chuyên gia 

1 Tiếp nhận, phân 

công công việc 

Trên cơ sở được chấp 

thuận làm đơn vị tư 

1 Chủ nhiệm, chủ trì các bộ 

môn, các các chuyên gia 
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TT Nội dung Nhiệm vụ thực 

hiện 

Thời 

gian  

(ngày) 

Chuyên gia 

vấn lập nhiệm vụ quy 

hoạch, Chủ nhiệm đồ 

án sẽ tổ chức họp, 

phân công vai trò và 

nhiệm vụ cho từng 

chuyên gia để triển 

khai công việc 

tham gia nội dung nhiệm 

vụ. Thực hiện trên cơ sở 

phân công của chủ nhiệm 

Khảo sát hiện 

trạng, điều tra 

thu thập dữ liệu 

Làm việc với các 

phòng, ban chuyên 

môn của UBND xã về 

điều tra, thu thập dữ 

liệu và khảo sát thực 

địa khu vực nghiên 

cứu lập quy hoạch để 

có đầy đủ hồ sơ, dữ 

liệu phục vụ cho công 

tác lập nhiệm vụ quy 

hoạch 

Các chuyên gia (kỹ sư, 

kiến trúc sư, chủ trì các bộ 

môn) trên cơ sở phân 

công của chủ nhiệm. Lập 

đoàn khảo sát, thu thập tài 

liệu số liệu tại địa phương 

2 Lập hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch 4  

2.1 Nhiệm vụ 1 - 

Xác định hệ 

thống bản vẽ 

Xác định hệ thống 

bản vẽ và nội dung 

cần thực hiện của 

từng bản vẽ; giao 

nhiệm vụ cho các chủ 

trì bộ môn 

0,5 Chủ nhiệm đồ án, chủ trì 

các bộ môn 

2.2 Nhiệm vụ 2 - 

Xây dựng thuyết 

minh Lý do, sự 

cần thiết, căn cứ 

lập quy hoạch; 

xác định vị trí; 

luận cứ phạm vi 

quy hoạch, quy 

mô diện tích lập 

quy hoạch 

- Chủ nhiệm: trên cơ 

sở khung thuyết minh 

nhiệm vụ, hoàn thiện 

các nội dung thuyết 

minh về Lý do, sự cần 

thiết, căn cứ lập quy 

hoạch; xác định vị trí; 

luận cứ phạm vi quy 

hoạch, quy mô diện 

tích lập quy hoạch 

0,5 Chủ nhiệm đồ án, chủ trì 

thiết kế quy hoạch 
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TT Nội dung Nhiệm vụ thực 

hiện 

Thời 

gian  

(ngày) 

Chuyên gia 

2.3 Nhiệm vụ 3 - 

Xây dựng thuyết 

minh Khái quát 

đặc điểm tự 

nhiên và hiện 

trạng của khu 

vực lập quy 

hoạch  

Các bộ môn hoàn 

thiện thuyết minh về 

điều kiện tự nhiên 

(khí hậu, địa hình,…), 

hiện trạng hạ tầng xã 

hội, hạ tầng kỹ thuật, 

đánh giá các khó 

khắn, vướng mắc 

0,5 Chủ trì các bộ môn: thiết 

kế quy hoạch, hạ tầng kỹ 

thuật, cấp thoát nước, cấp 

điện 

2.4 Nhiệm vụ 4 – 

Xây dựng thuyết 

minh Nêu các 

định hướng phát 

triển tại quy 

hoạch tỉnh hoặc 

quy hoạch cấp 

độ cao hơn hoặc 

quy hoạch có 

tính chất kỹ 

thuật chuyên 

ngành khác tác 

động đến quy 

hoạch; sơ bộ xác 

định những vấn 

đề chính cần giải 

quyết và yêu cầu 

về việc cụ thể 

hóa quy hoạch 

cấp trên đã được 

phê duyệt; Xác 

định quy mô dân 

số và lao động, 

nhu cầu sử dụng 

đất và yêu cầu về 

cơ sở hạ tầng kỹ 

thuật, hạ tầng xã 

- Tổng hợp các định 

hướng từ quy hoạch 

cấp trên và các quy 

hoạch có liên quan. 

- Xác định các vấn 

đề cần giải quyết 

- Xác định các chỉ 

tiêu kinh tế - kỹ 

thuật áp dụng cho 

đồ án 

- Dự báo các nhu 

cầu về lao động, dân 

số, sử dụng đất 

0,5 Chủ nhiệm đồ án 
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TT Nội dung Nhiệm vụ thực 

hiện 

Thời 

gian  

(ngày) 

Chuyên gia 

hội đối với khu 

vực lập quy 

hoạch 

2.5 Nhiệm vụ 5 - 

Xây dựng thuyết 

minh Xác định 

yêu cầu đối với 

công tác điều tra, 

khảo sát, thu 

thập tài liệu, số 

liệu và phân tích, 

đánh giá hiện 

trạng; yêu cầu về 

cơ sở dữ liệu 

hiện trạng; Yêu 

cầu về các nội 

dung của quy 

hoạch  

Xây dựng các yêu cầu 

về khảo sát, đánh giá 

hiện trạng dựa theo 

yêu cầu của thuyết 

minh nhiệm vụ 

 

0,5 Chủ trì các bộ môn: thiết 

kế quy hoạch, hạ tầng kỹ 

thuật, cấp thoát nước, cấp 

điện 

2.6 Nhiệm vụ 6 - 

Xây dựng thuyết 

minh các định 

danh mục bản 

vẽ, thuyết minh, 

phụ lục kèm 

theo; số lượng, 

quy cách của sản 

phẩm hồ sơ quy 

hoạch; dự kiến 

về kinh phí; kế 

hoạch và tiến độ 

lập quy hoạch; 

cơ sở dữ liệu 

(GIS) 

- Xác định các yêu 

cầu về định hướng 

phát triển, sử dụng 

đất, hệ thống hạ tầng 

kỹ thuật, các dự án ưu 

tiên và quy định quản 

lý 

0,5 Chủ nhiệm đồ án, các chủ 

trì bộ môn và chuyên gia 

quy hoạch 
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2.7 Nhiệm vụ 7 - 

Xây dựng thuyết 

minh Xác định 

yêu cầu về nội 

dung, hình thức, 

đối tượng và kế 

hoạch lấy ý kiến 

về quy hoạch  

Xác định yêu cầu về 

nội dung, hình thức, 

đối tượng và kế 

hoạch lấy ý kiến về 

quy hoạch  

0,5 Chủ nhiệm đồ án, chủ trì 

thiết kế quy hoạch 

2.8 Nhiệm vụ 8 - Dự 

thảo các văn bản  

tờ trình, quyết 

định;  

Dự thảo các văn bản 

Tờ trình, Quyết định 

phê duyệt 

0,5 Chủ trì thiết kế quy 

hoạch và kỹ sư lập dự 

toán 

3 Báo cáo Ban 

Quản lý KKT 

tỉnh Đồng Tháp 

Chuẩn bị hồ sơ, file 

trình chiếu báo cáo 

nội dung nhiệm vụ 

 

1 Chủ nhiệm đồ án, chủ trì 

các bộ môn hạ tầng  

4 Lấy ý kiến cơ 

quan quản lý nhà 

nước  

Phối hợp với Chủ đầu 

tư gửi hồ sơ xin ý kiến 

các cơ quan  

=> Hoàn thiện hồ sơ 

nhiệm vụ theo các ý 

kiến góp ý  

1 Chủ nhiệm đồ án, chủ trì 

các bộ môn hạ tầng 

5 Báo cáo hội nghị 

thẩm định nhiệm 

vụ quy hoạch 

Hoàn thiện hồ sơ theo 

các ý kiến góp ý của 

cơ quan chuyên môn, 

báo cáo thông qua hội 

nghị thẩm định 

1 Chủ nhiệm đồ án, chủ trì 

các bộ môn hạ tầng 

6 Hoàn thiện hồ sơ 

Trình Thẩm định 

Hoàn thiện đầy đủ hồ 

sơ, số lượng, quy 

cách thể hiện => trình 

thẩm định 

1 Chủ nhiệm đồ án và 

chuyên gia tham gia thiết 

kế kiến trúc, quy hoạch; 

các chuyên gia kiến trúc, 

quy hoạch và hạ tầng đô 

thị 

7 Hoàn thiện hồ sơ  

theo quyết định 

phê duyệt 

. 1 Chủ nhiệm đồ án và 

chuyên gia tham gia thiết 

kế kiến trúc, quy hoạch; 

các chuyên gia kiến trúc, 
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quy hoạch và hạ tầng đô 

thị 

Thời gian trên không bao gồm thời gian chờ xin ý kiến các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân và cộng đồng dân cư.   

VI. BỐ TRÍ NHÂN SỰ 

Để đạt được hiệu quả công việc cao nhất, sau khi nhận được các tài liệu cần 

thiết, chúng tôi sẽ nhanh chóng lên kế hoạch thực hiện một cách chính xác thời 

gian hoàn thành toàn bộ tổng thể gói thầu. Trên cơ sở đó chúng tôi lên kế hoạch 

cụ thể cho từng hạng mục công trình, phối kết hợp khoa học giữa các bộ phận 

thiết kế với nhau. Toàn bộ thời gian thực hiện, chúng tôi dự kiến thực hiện trong 

vòng 10 ngày, trong đó công việc tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch cụ thể 

được thể hiện trong bảng tiến độ thực hiện gói thầu.  
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